Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	
	KIỂM TRA 
Môn: Tiếng Việt 


Đọc bài sau:

Món quà quý
        Mẹ con nhà thỏ sống trong một cánh rừng, Thỏ Mẹ làm lụng quần quật suốt ngày để nuôi đàn con. Bầy thỏ con rất thương yêu và biết ơn mẹ. Tết sắp đến, chúng bàn nhau chuẩn bị một món quà tặng mẹ. Món quà là một chiếc khăn trải bàn trắng tinh, được tô điểm bằng những bông hoa sắc màu lộng lẫy. Góc chiếc khăn là dòng chữ “Kính chúc mẹ vui, khoẻ” được thêu nắn nót bằng những sợi chỉ vàng.
Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Câu 1: Câu văn nào dưới đây tả sự vất vả của Thỏ Mẹ?

a. Bầy thỏ con rất thương yêu và biết ơn mẹ.

b. Thỏ Mẹ cảm thấy mọi mệt nhọc tiêu tan hết.

c. Thỏ Mẹ làm lụng quần quật suốt ngày để nuôi đàn con.

d. Bầy thỏ con không biết yêu thương mẹ.

Câu 2: Để tỏ lòng thương yêu và biết ơn mẹ, bầy thỏ con đã làm gì ? Hãy khoanh tròn vào Đ hoặc S

	Thông tin
	Đ / S

	a) Hái tặng mẹ những bông hoa lộng lẫy.
	

	b) Làm tặng mẹ một chiếc khăn trải bàn.
	

	c) Làm tặng mẹ một chiếc khăn quàng.
	

	d) Tặng mẹ một chiếc áo.
	


Câu 3: Dòng nào dưới đây gồm những từ chỉ hoạt động của người và vật ? 
a. bàn nhau, tặng.

b. khăn trải bàn, bông hoa

c. hiếu thảo, trắng tinh

d. Bông hoa, hiếu thảo

Câu 4: Câu “ Bầy thỏ con tặng mẹ một chiếc khăn trải bàn.” được cấu tạo theo mẫu nào trong 3 mẫu dưới đây ?

a. Ai là gì?

b. Ai làm gì?

c. Ai thế nào?

d. Ai như thế nào?

Câu 5 : Trong các từ ( buồn, trắng, hồng, cười) từ trái nghĩa thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

                                    Bạn .............vui nhưng tớ lại rất……........…

Câu 6: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp.

                  Đi làm về mẹ lại nấu cơm quét nhà rửa bát đũa và tắm cho hai chị em Lan.

Câu 7: Em hãy viết 1 câu nói về Thỏ Mẹ cảm thấy những mệt nhọc tiêu tan hết khi nhận được món quà của các con ? 

......................................................................................................................................................................
Câu 8: Em nêu cảm nghĩ của mình sau khi đọc xong câu chuyện “ Món quà quý ”. Em hãy viết cảm nghĩ của em.

......................................................................................................................................................................
Câu 9: Đặt 1 câu theo mẫu Ai thế nào ? 
......................................................................................................................................................................
Tập làm văn

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn kể về người mà em yêu thương nhất .

Bài làm

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Thứ . . . . . . ., ngày . . . . tháng . . . . năm 2019

	
	KIỂM TRA 
Môn: Toán


Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm

                 17 giờ hay.......giờ chiều                  24 giờ hay ........giờ đêm
                  1 ngày có ........ giờ                          tháng bảy có ........ ngày 
Bài 2: Xem tờ lịch tháng 5 dưới đây rồi trả lời câu hỏi:

	 
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	Chủ nhật

	Tháng

5
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	
	28
	29
	30
	31
	 
	 
	 


- Ngày 19 - 5 là thứ .........

-Trong tháng 5 có....... ngày chủ nhật. Đó là những ngày .................................................................
- Tuần này, thứ năm là ngày 17. Tuần trước, thứ năm là ngày ... . Tuần sau, thứ năm là ngày....

- Em được nghỉ học thứ bảy và chủ nhật. Vậy em đi học tất cả ....... ngày.

Bài 3: Tính: 

           36 + 17  + 18   = ..................                              38 + 22 - 10  = ..........................

                                 .......................                                                      ............................

           47  + 25  -  36 =...................                              45 + 45  - 19  =............................ 

                                 .......................                                                    ...............................

           34 + 26 + 14 = …......…...…                              37 + 20 – 18  = ……...........……

                                ..........................                                                    ..........................

Bài 4: Đặt tính rồi tính:

  47   + 38                100  -  36            47 + 29                 84 - 38                  49 + 51        35 + 65
…………            ……………      ……………           ……………          ……………   ...............    ……………         ……………      ……………           ……………          ……………   ...............    ……………         ……………      ……………           ……………          ……………   ...............    Bài 5/ Tìm x  
      x – 37= 56                                 76 – x = 48                             x  +  33 = 61                   

              ....……....…….                             ......….....………                 …….....……......    

              .....……....…….                            …….......……....                 ………...……….                      
     72  -  x  = 25 + 18                           X + 29 =  100 - 37                       X – 35 = 38 + 26                  

              ....……..............…….                   ......….............………                 ……..............……......    

              ....……..............…….                   ......….............………                 ……..............……......    

              ....……..............…….                   ......….............………                 ……..............……......    
Bài 6/ 

a. Anh cân nặng 47 kg, em nhẹ hơn anh 19 kg. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

b. Thùng bé đựng được 51 lít nước, thùng lớn đựng nhiều hơn thùng bé 19 lít nước. Hỏi thùng lớn đựng được bao nhiêu lít nước?

Bài giải
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
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Bài 7/ Trong hình bên dưới đây:   Có … hình tam giác.

                                                       Có … hình vuông.

Bài 8/ Tìm một số biết rằng số đó cộng với 45 trừ cho 23 bằng 68 

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Bài 9: Hiệu là số lớn nhất có một chữ số, số trừ là 24, tìm số bị trừ? 
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Bài 10. Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của số đó bằng 13? 
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Thứ . . . . . . ., ngày . . . . tháng . . . . năm 2019

	
	KIỂM TRA 
Môn: Toán


Bài 1: Tính: 

           36 + 17  + 18   = ..................                              38 + 22 - 10  = ..........................

                                 .......................                                                      ............................

           47  + 25  -  36 =...................                              45 + 45  - 19  =............................ 

                                 .......................                                                    ...............................

           34 + 26 + 14 = …......…...…                              37 + 20 – 18  = ……...........……

                                ..........................                                                    ..........................

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

  47   + 38                100  -  36            47 + 29                 84 - 38                  49 + 51        35 + 65
……………         ……………      ……………           ……………          ……………   ...............    ……………         ……………      ……………           ……………          ……………   ...............    ……………         ……………      ……………           ……………          ……………   ...............    Bài 3/ Tìm x  
      x – 37= 56                                 76 – x = 48                             x  +  33 = 61                   

              ....……....…….                             ......….....………                 …….....……......    

              .....……....…….                            …….......……....                 ………...……….                      
     72  -  x  = 25 + 18                           X + 29 =  100 - 37                       X – 35 = 38 + 26                  

              ....……..............…….                   ......….............………                 ……..............……......    

              ....……..............…….                   ......….............………                 ……..............……......    

              ....……..............…….                   ......….............………                 ……..............……......    
Bài 4/ Trong hình vẽ dưới đây:               Có … hình tam giác.

                                                                 Có … hình tứ giác.

                                                                          [image: image1.jpg]



Bài 5 / Tìm một số biết rằng số đó trừ cho 26 cộng với 35 bằng 68 

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Bài 6: Tìm số nhỏ nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số đó bằng 8

............................................................................................................................................................
TIẾNG VIỆT

1/Gạch chân  các từ chỉ hoạt động trong đoạn văn sau và đặt câu với các từ hoạt động vừa tìm được.           

         Buổi tối, nhìn quả cam trên bàn, người cha xoa đầu các con âu yếm. Sau đó, ông bổ quả cam thành bốn phần để cả nhà cùng ăn.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2/Điền các từ thích hợp vào chỗ chấm  để hoàn chỉnh các cặp từ trái nghĩa ? 
       Chăm chỉ                  ………………           gan dạ                 …………………….                                           

    Ngoan ngoãn                 ………………        Xinh đẹp               …………………….            

3/Câu: “ Những chú chim gáy đang nhẩn nha nhặt thóc  .” Thuộc kiểu câu nào em đã học? 

a)  Ai là gì ?

b)  Ai làm gì ?

c)  Ai thế nào ?

4/ Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống và viết lại đoạn văn cho đúng chính tả.

   Con trâu là bạn thân thiết của người nông dân        Trâu kéo cày         kéo bừa trên đồng        

Trâu kéo xe chở lúa về thôn         cả trong chuyện cổ tích về chú Cuội.

    *  Em hãy viết một đoạn văn khoảng 4 đến 5 câu kể về cô giáo cũ của em.
                                                                               Baøi laøm          …………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Thứ . . . . . . ., ngày . . . . tháng . . . . năm 2019

	
	KIỂM TRA 
Môn: Toán + Tiếng Việt


Đọc câu chuyện sau:             CÂU CHUYỆN VỀ QUẢ CAM

Gia đình nọ có hai đứa con. Một hôm người cha đang làm vườn thấy một quả cam chín. Ông hái đem về cho cậu con trai nhỏ.

-Con ăn đi cho chóng lớn !

Câu bé cầm quả cam thích thú : “ Chắc ngon và ngọt lắm đây”. Bỗng cậu nhớ đến chị: “Chị ấy đang làm cỏ, chắc rất mệt”.

Cậu đem quả cam tặng chị. Cô bé cảm ơn em và nghĩ: “ Mẹ đang cuốc đất, chắc là khát nước lắm”. Rồi cô mang tặng mẹ. Người mẹ sung sướng nói: 

-Con gái tôi ngoan quá !

Nhưng người mẹ cũng không ăn mà để phần người chồng làm lụng vất vả.

Buổi tối, nhìn quả cam trên bàn, người cha xoa đầu các con âu yếm. Sau đó, ông bổ quả cam thành bốn phần để cả nhà cùng ăn.

Theo LÊ SƠN.

Em hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây:

1.Quả cam chín do người cha hái được lần lượt tặng cho những ai?

a)  Cậu con trai, người mẹ, người chị, người cha.

b)  Cậu con trai, người chị, người mẹ, người cha.

c)  Cậu con trai, người mẹ, người cha, người chị.

2.Câu tục ngữ nào sau đây phù hợp nhất với ý nghĩa của câu chuyện?

a)  Ăn ở có nhân mười phần chẳng thiệt.

b)  Tương người như thể thương thân.

c)  Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

3.Câu chuyện ca ngợi tấm lòng tốt của ai ? 

a)  Cha, mẹ và hai con.

b)  Người cha, người mẹ.

c)  Cha và hai người con.

Bài 1: Tính: 

           17 + 23 + 8   = ...............                              38 + 22 - 10  = ...................

                                = ...............                                                    = ...................

           25 + 25 + 15 =................                              79  -  22 - 11 =.................... 

                                = ...............                                                    = ...................

           34 + 26 + 14 = ……...…                              30 + 20 + 10  = …………

                                = ...............                                                    = ...................

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

  26  + 38                100  -  57             36 + 36                 85 - 28                   39 + 54         35 + 34
……………         ……………      ……………           ……………          ……………   ...............    ……………         ……………      ……………           ……………          ……………   ...............    ……………         ……………      ……………           ……………          ……………   ...............    Bài 3/ Tìm x  
      x – 26 = 74                                  65 – x = 39                            x  +  17 = 45                   

              ....……....…….                             ......….....………                 …….....……......    

              .....……....…….                            …….......……....                 ………...……….                      
     45  -  x  = 12 + 9                            X + 36 =  74 - 10                         X - 23 = 80 - 42                  

              ....……..............…….                   ......….............………                 ……..............……......    

              ....……..............…….                   ......….............………                 ……..............……......    

              ....……..............…….                   ......….............………                 ……..............……......    

Bài 4:    Có một số lít dầu rót đều vào các can 5l thì được 7 can và thừa 31. Hỏi lúc đầu có tất cả bao nhiêu lít dầu? 
Bài giải

............................................................................................................................

............................................................................................................................

...........................................................................................................................

Bài 5: Có một số kg gạo chia đều vào các túi, nếu có thêm 2 kg nữa thì chia được 8 túi mỗi túi đựng 4 kg. Hỏi lúc đầu có tất cả bao nhiêu ki lô gam gạo?

Bài giải

............................................................................................................................

............................................................................................................................

                        ...........................................................................................................................
Bài 6: Hình bên có ………. hình tam giác. 

[image: image2.jpg]



1.Đọc câu chuyện sau:                             
CHA TÔI
       Mẹ tôi mất từ lúc tôi lên hai. Cha tôi nuôi tôi từ thủa ấy. Người dung xe xích lô để kiếm sống. Đây cũng là chiếc nôi đưa tôi đi khắp nẻo đường thành phố. Tôi lớn lên trong sự nhọc nhằn thức khuya dậy sớm, nai lưng đạp xích lô của cha.

Hằng ngày cha phải thay phần việc của mẹ: lo từng mớ rau, quả cà và cả việc vá may.

       Sáng nào cũng vậy, cha dậy rất sớm để đưa, đón khách. Nhiều hôm hàng phố đã cơm nước xong, ngồi xem ti vi, cha mới đạp xe về nhà.

       Cha rất quý chiếc xích lô. Người bảo nó đã nuôi sống cả nhà mình. 

 Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây:

	Câu/ Điểm
	Nội dung

	Câu 1

……/
	Ở đoạn thứ nhất, chiếc xích lô được tác giả xem như vật gì?

a)  Chiếc nôi.

 b)  Chiếc xe ô tô.

  c)  Chiếc nôi mây.

	Câu 2

……/ 
	Người bố trong câu chuyện trên đã làm gì để nuôi sống gia đình?

a)  Chữa xe xích lô.

b)  Buôn bán, vá may.

c)  Đạp xích lô chở người, hàng hóa.

	Câu 3

……/ 
	 Tại sao người bố trong câu chuyện trên rất quý chiếc xích lô.

a)  Vì chiếc xích lô rất đẹp.

b)  Vì chiếc xích lô là kỉ vật của vợ ông để lại.

c)  Vì chiếc xích lô giúp ông nuôi cả nhà.

	Câu 4

……/
	 Có thể thay từ “nuôi” trong câu “Cha nuôi tôi từ thủa ấy” bằng từ nào?

a)  Nuôi nấng.

b)  Chăn nuôi.

c)  Sinh thành.

	     Câu 5

……/  
	Câu chuyện này muốn khuyên chúng ta điều gì? ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

	Câu 6

……/  
	 Em đã làm được những việc gì để phụ giúp cha mẹ?

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..


 HỌC TRÒ CỦA CÔ GIÁO CHIM KHÁCH
Cô giáo Chim Khách dạy cách làm tổ rất tỉ mỉ. Chích Chòe con chăm chú lắng nghe và ghi nhớ từng lời cô dạy. Sẻ con và Tu Hú con chỉ ham chơi, bay nhảy lung tung. Chúng nhìn ngược, ngó xuôi, nghiêng qua bên này, bên nọ, không chú ý nghe bài giảng của cô. Sau buổi học, cô giáo dặn các học trò phải về tập làm tổ. Sau mười ngày cô sẽ đến kiểm tra, ai làm tổ tốt và đẹp, cô sẽ thưởng.

(Nguyễn Tiến Chiêm)

TRẢ LỜI CÂU HỎI: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Trong lớp Cô giáo Chim Khách có mấy học trò đến lớp? Đó là ai?
A. Có hai học trò là Chích Chòe Con, Sẻ con

B. Có ba học trò là Tu Hú con, Chích Chòe Con, Sẻ con

C. Có ba học trò là Chim Khách, Chích Chòe Con, Sẻ con

Câu 2: Cô giáo Chim Khách dạy điều gì cho Chích Chòe con, Sẻ con và Tu Hú con?                

           A. Dạy cách bay chuyền

B. Dạy cách kiếm mồi

C. Dạy cách làm tổ

Câu 3: Chích Chòe con có tính tình thế nào?  
A. Chăm chỉ

B. Ham chơi

C. Không tập trung

Câu 4: Sau buổi học cô giáo dặn học trò điều gì?  
A. Phải ngoan ngoãn nghe lời cô giáo

B. Phải tập bay cho giỏi

C. Phải tập làm tổ cho tốt

Câu 5: Tìm các từ ngữ liên quan đế việc giảng dạy có trong bài?
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 6: Bài văn này cho em biết  điều gì? ..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

                                                          TIẾNG VIỆT 

1.Đọc bài thơ  sau:

                                                                  Tay bố

Bàn tay của bố                    Bé đi nhà trẻ

  Chai sạm đã lâu                  Tay bố bế bồng

     Áo bố bạc màu                    Ôm con vào lòng

   Vì chịu nắng gió.                 Lúc trời gió rét.

  Những công việc khó          Bàn tay của bố

    Bố chẳng bỏ qua                  Nâng cả đời con

                                      Mẹ bận việc nhà                  Áp lên má tròn

                           Bố đều giúp đỡ.                   Nghe sao mềm mại.

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây:

	Câu/ Điểm
	Nội dung

	Câu 1

……/
	Bàn tay của bố như thế nào?

           a)         chai sạm;             

           b)        trắng trẻo           

           c)         mềm mại

	Câu 2

……/ 
	Khổ thơ thứ nhất ( 4 dòng thơ đầu) cho em biết điều gì về bố?

           a)       Bố rất hiền 

           b)       Bố rất vui vẻ

           c)       Bố là người lao động vất vả



	Câu 3

……/ 
	 Bố đã chăm sóc con như thế nào?.

           a)      Chịu nắng gió

           b)     Bố bế bồng, trời gió rét ôm con.

           c)     Áp lên má tròn.

	Câu 4

……/
	 Bài thơ này cho em biết  điều gì? ……………………………………………………………………………….….......……………………………………………………………………………….......................……….


Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Thứ . . . . . . ., ngày . . . . tháng . . . . năm 2019

	
	KIỂM TRA 
Môn: Toán


1. Tính: 

           29 + 41 = ............                              48 + 22   = ...........

           27 + 13 =............                               55 + 25   =............ 

           23 + 17 = ………                       20 + 20 + 20  = …………

2. Đặt tính rồi tính:

  45 + 37               65  +  28               18 + 75                      45 + 48                77 + 9
……………         ……………      ……………           ……………          ……………         ……………         ……………      ……………           ……………          …………… ……………        ……………       ……………           ……………          …………… 

Bài 3: Thùng bé đựng được 55 quả cam, thùng lớn đựng nhiều hơn thùng bé 19 quả cam. Hỏi thùng lớn đựng được bao nhiêu quả cam?

Bài giải  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 4: 

Trong hình bên dưới:

[image: image3.jpg]



a/ Có …… hình tam giác.

b/ Có …... hình tứ giác.

Bài 6:  Điền số thích hợp để được phép tính đúng:

	
	+
	
	=
	100


	
	-
	
	=
	50


Họ và tên:……………………………        KIỂM TRA  
Lớp: ........................                                     Môn: Toán                        

I/Khoanh tròn vào câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau

  1/ Xem tờ lịch tháng 4 dưới đây rồi trả lời câu hỏi:

	 
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	Chủ nhật

	Tháng 4
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4

	
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	
	26
	27
	28
	29
	30
	 
	 


     - Ngày 23 tháng 4 là thứ.............Trong tháng 4 có..............ngày chủ nhật, đó là những ngày.....................................

- Em được nghỉ học thứ bảy và chủ nhật. Vậy em đi học tất cả ……. ngày trong tuần

    94 - X = 47                   X + 19 = 61                      x - 35  = 45              63 – x = 28

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Bài 5: tính:   
                27 + 33 - 18   = ...............................               39 + 31 + 25  = ...........................

                                        =...............................                                     =............................

                36 + 35 + 19  =.............................                  45 + 45 - 36  =............................

                                       =...............................                                      =............................ 

Bài 6: Đặt tính rồi tính:   
    77 – 28               28 + 48                   85 – 47                    100  – 38                 66 + 28 

  ……………         ……………            ……………           ……………            …………                

   ……………        ……………            ……………           ……………            …………

   ……………         ……………            ……………           ……………            ……….                

Bài 7: Dưới ao có 65 con vịt đang bơi, sau đó có 28 con lên bờ. Hỏi dưới ao còn lại bao nhiêu con vịt? 

                                                           Bài giải 

                …………………………………………………………………………..

                …………………………………………………………………………..

                …………………………………………………………………………..

Câu 1) Số liền sau của số 89 là: 

               A.  88                                      B.  89                                      C.90                            

Câu 2) Trong phép  tính  45 + 27  = 72 ;  số 45 được gọi là: 

             A.  Tổng                B. Hiệu                         C. Số hạng                   D. Số trừ

câu 3) Đúng ghi đ, sai ghi s

             40 cm  = 4 cm                                             80 cm = 80 dm  

            100 là số tròn chục                                       1 tuần em đi học  5 ngày 

Bài 4: tính:   
                  25 + 55 + 19  =.............................                 17 + 53 - 34  =............................

                                        =...............................                                      =............................ 

                  36 + 24 + 40  = …..................……              100 – 27 – 23 = …………...........

                                        =...............................                                      =............................

Bài 5: Đặt tính rồi tính:   
    100 –  44              36 + 36                  64 – 29                    85  – 38                 47 + 38 

  ……………         ……………            ……………           ……………            …………                

   ……………        ……………            ……………           ……………            …………

   ……………         ……………            ……………           ……………            ……….                

Bài 6: Tìm X:   
   75 - x = 29         X + 27 = 74       x - 38  = 56   44 + x = 91 ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Bài 7: Lan ít hơn mẹ 23 tuổi, mẹ lan ít hơn ông nội Lan 45 tuổi. Tính tuổi của Lan,  biết rằng ông nội Lan năm nay 80 tuổi?
                                                           Bài giải 

                …………………………………………………………………………..

                …………………………………………………………………………..

                …………………………………………………………………………..        
Bài 8:  Tìm mốt số biết rằng số đó cộng với 15, trừ cho 10 bằng 45 ?  
                …………………………………………………………………………..

                …………………………………………………………………………..

Bài 8: Tìm phép tính có số  bị trừ bằng hiệu?  
............................................................................................................................................

Họ và tên:……………………………  KIỂM TRA  - Môn: Toán                   
Lớp: ........................                              Thời gian: 40 phút                    
	Điểm


	Nhận xét của GV 


Bài 1: Tính

        3 x 7 =                     4 x 8 =                        15 : 3 =                            36 : 4 = 

        5 x 4 =                     2 x 9 =                        45 : 5 =                            18 : 2 =

        9 x 3 =                     8 x 4 =                        20 : 4 =                            27 : 3 =

        6 x 5 =                     7 x 2 =                        16 : 2 =                            35 : 5 =
Bài 2: Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến` bé:  39, 12, 88 ; 203; 27, 56; 72 ………………………………………………………………………………………

Bài 2:  a.        29 + 41  = ............                            48 + 22   = ...........

                       27 + 13   =............                             55 + 25   =............ 

            b. 23 + 17 + 46  = ………                    90 – 17 –  29  = …………

                            = ………                                          = …………
Bài 3: Đặt tính rồi tính:   
  82 – 36                   47 + 28                   93 – 45                    74  – 37                   46 + 54 

  ……………         ……………            ……………           ……………            …………                

   ……………        ……………            ……………           ……………            ………… 

   ……………        ……………            ……………           ……………            ………… 

 Bài 3/ Tìm x  
      x – 26 = 74                                     65 – x = 39                               45 +  X = 95                   

                ……....…….                                    . ….....………                        ………….....    

                ……....…….                                    …….......……                        ………......…                     
Bài 4:  Điền Số
                        1 dm = …..  cm                                  30 cm  =….. dm

                        5 dm  = …...cm                                   90cm  =…... dm 

                        40 cm = .......dm                                  1 ngày =   ....... giờ         
  7. Đoạn thẳng AB dài 26 cm, đoạn thẳng CD dài 29 cm. Tính tổng độ dài của hai đoạn thẳng?  

                                                           Bài giải

…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
                                                           Bài giải.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

3. Đặt tính rồi tính:

   45 + 37              65 -  28                98 – 75                       45 + 48                  100 - 9

………….         ………….            ………….                    ………….           ………….     
………….         ………….            ………….                    ………….           ………….
………….         ………….            ………….                    ………….           ………….
4) Tìm x: 

       X – 45 = 37               73 – x = 46                   X  x  4   = 36                       x : 3 = 9       

 …………. …                    . ……………              ……………                 …………...              
            ……………                     ………………              ……………                ……………                          
5) Tìm y:

       y – 26 = 57                                 65 – y = 19                             y  x  5   = 45                    

              …………. ……                  . ……………….                                  ……………………                       

   ……………….                   ………………....                                 ……………….........
6) Cả gà và vịt có 68 con, trong đó có 29 con vịt. Hỏi tất cả bao nhiêu con gà? 

                                                           Bài giải 

…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

7. Đoạn thẳng AB dài 26 cm, đoạn thẳng CD dài 29 cm. Tính tổng độ dài của hai đoạn thẳng?  

                                                           Bài giải

…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
                 …………………………………………………………………………..
Họ và tên:……………………………  KIỂM TRA  - Môn: Toán                   
Lớp: ........................                              Thời gian: 40 phút                    
	Điểm


	Nhận xét của GV 


Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:  

      1/ Tổng của các số hạng  48 và 37 là:

A. 75                           B. 95                          C.  85                            D. 6


      2/ Câu nào đúng?

          

        A. Một ngày có 24 giờ

         

        B. Một ngày có 12 giờ

                             C. Một ngày có 20 giờ

      3/  Đêximét viết tắt là :

                   A.  cm                        B. km                           C. kg                             D. dm
      4/  Số liền trước của số 90 là: 

                   A.  91                        B.  89                            C. 92                            D. 88

      5/ Trong phép  tính  35 + 5 = 35 ;  số 35 được gọi là: 

                   A.  Tổng                B. Hiệu                         C. số bị trừ                   D. Số hạng.

      6/ Trong hình vẽ bên có mấy hình tam giác?

                                                                     
                         A. 4 hình

                         B. 5 hình

                         C. 6 hình                 


Bài 1: Đặt tính rồi tính:   
              82 – 36                   47 + 28                          93 – 45                       74  – 37

         ……………            ……………                    ……………              …………… 

          ……………            ……………                    ……………              …………… 

         ……………            ……………                    ……………              …………… 

 Bài 2/ Tìm x  
      x – 26 = 74                                     65 – x = 39                               5 x X = 45                   

                ……....…….                                    . ….....………                        …………......……    

                ……....…….                                    …….......……                          ………...……….                      
      45  +  x  = 91                                     X + 36 =  74                              X : 3 = 27                   

                ……....…….                                    . ….....………                        …………......……    

                ……....…….                                    …….......……                          ………...……….                      
Bài 3:  Điền Số(1điểm)
                        1 km = …..m                               1000 m  =…..km

                        5dm = …cm                                   90cm  =…..dm 

                        1 giờ = ....... phút                          1 ngày =   ....... giờ         
  Bài 4: Dũng có 40 quyển vở. Sau khi Dũng cho em một số quyển vở thì còn lại 26 quyển  
 vở. Hỏi Dũng đã cho em bao nhiêu quyển vở? 
                                                           Bài giải.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

1) Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến` bé:  39, 12, 88 ; 203; 27, 56; 72 

                      ………………………………………………………………………………………

2. Tính: 

 a.        29 + 41  = ............                            48 + 22   = ...........

                                            27 + 13   =............                             55 + 25   =............ 

                                  b. 23 + 17 + 46  = ………                    90 – 17 –  29  = …………

                                                  = ………                                          = …………
3. Đặt tính rồi tính:

   45 + 37              65 -  28                98 – 75                       45 + 48                  100 - 9

………….         ………….            ………….                    ………….           ………….     
………….         ………….            ………….                    ………….           ………….
………….         ………….            ………….                    ………….           ………….
4) Tìm x: 

       X – 45 = 37               73 – x = 46                   X  x  4   = 36                       x : 3 = 9       

 …………. …                    . ……………              ……………                 …………...              
            ……………                     ………………              ……………                ……………                          
5) Tìm y:

       y – 26 = 57                                 65 – y = 19                             y  x  5   = 45                    

              …………. ……                  . ……………….                                  ……………………                       

   ……………….                   ………………....                                 ……………….........
6) Cả gà và vịt có 68 con, trong đó có 29 con vịt. Hỏi tất cả bao nhiêu con gà? 

                                                           Bài giải 

                …………………………………………………………………………..
                …………………………………………………………………………..
                …………………………………………………………………………..

7. Đoạn thẳng AB dài 26 cm, đoạn thẳng CD dài 29 cm. Tính tổng độ dài của hai đoạn thẳng?  

                                                           Bài giải

…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
          …………………………………………………………………………..
Hoï 
Tên: ……………………………………..

Lớp: ……….

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 2

Đọc câu chuyện sau:             CÂU CHUYỆN VỀ QUẢ CAM

Gia đình nọ có hai đứa con. Một hôm người cha đang làm vườn thấy một quả cam chín. Ông hái đem về cho cậu con trai nhỏ.

-Con ăn đi cho chóng lớn !

Câu bé cầm quả cam thích thú : “ Chắc ngon và ngọt lắm đây”. Bỗng cậu nhớ đến chị: “Chị ấy đang làm cỏ, chắc rất mệt”.

Cậu đem quả cam tặng chị. Cô bé cảm ơn em và nghĩ: “ Mẹ đang cuốc đất, chắc là khát nước lắm”. Rồi cô mang tặng mẹ. Người mẹ sung sướng nói: 

-Con gái tôi ngoan quá !

Nhưng người mẹ cũng không ăn mà để phần người chồng làm lụng vất vả.

Buổi tối, nhìn quả cam trên bàn, người cha xoa đầu các con âu yếm. Sau đó, ông bổ quả cam thành bốn phần để cả nhà cùng ăn.

Theo LÊ SƠN.

Em hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây:

1.Quả cam chín do người cha hái được lần lượt tặng cho những ai?

a)  Cậu con trai, người mẹ, người chị, người cha.

b)  Cậu con trai, người chị, người mẹ, người cha.

c)  Cậu con trai, người mẹ, người cha, người chị.

2.Câu tục ngữ nào sau đây phù hợp nhất với ý nghĩa của câu chuyện?

a)  Ăn ở có nhân mười phần chẳng thiệt.

b)  Tương người như thể thương thân.

c)  Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

3.Câu chuyện ca ngợi tấm lòng tốt của ai ? 

a)  Cha, mẹ và hai con.

b)  Người cha, người mẹ.

c)  Cha và hai người con.

4.Gạch chân  các từ chỉ hoạt động trong đoạn văn sau và ñặt câu với các từ hoạt động vừa tìm được.           

         Buổi tối, nhìn quả cam trên bàn, người cha xoa đầu các con âu yếm. Sau đó, ông bổ quả cam thành bốn phần để cả nhà cùng ăn.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.Điền các từ thích hợp vào chỗ chấm  để hoàn chỉnh các cặp từ trái nghĩa ? 
       Chăm chỉ                  ………………           gan dạ                 …………………….                                           

    Ngoan ngoãn                 ………………        Xinh đẹp               …………………….            

6.Câu: “ Những chú chim gáy đang nhẩn nha nhặt thóc  .” Thuộc kiểu câu nào em đã học? 

a)  Ai là gì ?

b)  Ai làm gì ?

c)  Ai thế nào ?

7. Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống và viết lại đoạn văn cho đúng chính tả.

   Con trâu là bạn thân thiết của người nông dân        trâu kéo cày         kéo bừa trên đồng        

Trâu kéo xe chở lúa về thôn         cả trong chuyện cổ tích về chú Cuội.

    *  Em hãy viết một đoạn văn khoảng 4 đến 5 câu kể về gia ñình em.

                                                                               Baøi laøm          …………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Họ và tên:……………………………  KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2017 - 2018
Lớp: ........................                              Môn: Tiếng Việt                                                                                                      

Thời gian: 40 phút 

	Điểm


	Nhận xét của GV 


I/ PHẦN ĐỌC HIỂU:  

1.Đọc câu chuyện sau:              CHÚ GÀ TRỐNG CHOAI

                     -Kéc ! Ke … ke … ke … e … e !

        Các bạn có nghe thấy tiếng gì đó không? Chính là tiếng hát của Trống Choai đấy ! Chú ta đang ngất ngưởng trên đống củi góc sân kia kìa. Bây giờ đuôi chú đã có dáng cong cong chứ không đuồn duột như hồi nhỏ nữa. Bộ cánh cũng có duyên lắm rồi. Đôi cánh chưa được cúng cáp nhưng đủ sức giúp chú phốc một cái nhảy tót lên đống củi gọn gang hơn trước nhiều. Mỗi lần chú ta phốc lên đứng ở cành chanh, dù chỉ mới ở cành thấp thôi, lũ gà Chiếp em út lại kháo nhau “ Tuyệt ! Tuyệt!” tỏ vẻ thán phục lắm.

HẢI HỒ

Em hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây:

1.Bài văn tả chú gà Trống choai ở gia đoạn nào ?

a)  Lúc còn bé nhỏ.

b)  Khi mới lớn lên.

c)  Khi đã trưởng thành.

2.Đặc điểm bộ lông đuôi của chú Trống Choai thế nào ?

a)  Có dáng cong cong .

b)  Có dáng đuồn đuột.

c)  Có dáng cứng cáp.

3.Điền các từ thích hợp vào chỗ chấm  để hoàn chỉnh các cặp từ trái nghĩa ? 

     Lớn                          ………………                 Sáng                 …………………….                                           

    Trong suốt                ………………               Xinh đẹp               …………………….            

 4.Tìm các từ chỉ hoạt động trong câu văn sau  vaø ñặt câu với từ chỉ hoạt động vừa tìm được? 

      Sang xuân ấm áp, cả nhà Gấu đi bẻ măng, tìm uống mật ong và đến mùa thu lại đi nhặt quả hạt dẻ.

………………………………………………………………………………………………………    ………………………………………………………………………………………………………  
II0 Taäp laøm vaên:  Em hãy viết một đoạn văn khoảng 4 đến 5 câu kể về một người thân của em.  

                                                                                  Baøi laøm …………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Hoï vaø teân: …………………………………………………………………………………  
Lôùp: ……………………………                        

                                                                 ĐỀ KIỂM KHẢO SÁT

       MÔN TOÁN – LỚP 2  ( Thời gian: 40 phút )
	Điểm 
	Lời phê của GV 




*Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất :
  1/   60 cm = ….. dm số cần điền là: (0,5đ)
                    A.  6                            B.  60                            C. 16                          D.  600

 2/ Trong phép tính 25 + 35               35 + 25  Dấu cần điền vào ô vuông  là: (0,5đ)
                    A.  =                         B. <                              C. >                               D. + 
 3/ Chữ số 3 trong số 83 có giá trị là: (0,5đ)
                     A. 3 Nghìn                        B. 3 trăm                            C. 3 chục                      D. 3 đơn vị

 4/ Đồng hồ chỉ mấy giờ? (0,5đ)
                             
A. 3 giờ 15 phút                                         B. 11 giờ 15 phút

                                                 C. 10 giờ 15 phút                                       D. 3 giờ 30 phút

   5/ Xem tờ lịch tháng 4 dưới đây rồi trả lời câu hỏi: ( 1 đ)

	 
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	Chủ nhật

	Tháng 4
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4

	
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	
	26
	27
	28
	29
	30
	 
	 


- Tháng tư có ……………ngày.

- Ngày 23 tháng 4 là thứ...........;Trong tháng 4 có..........ngày chủ nhật, đó là những ngày.............................

 6/ Tính: (1 đ)
 a)      12 + 3 + 8   = ...................           b)   28 – 2 – 8  = ....................

                             …………….                                    ……………….

  7/ Đặt tính rồi tính  ( 1 đ )
  38 + 24                              84  –  37                            48 + 37                    92 – 19

………….                          ………….                        ………..                  …………
…………..                         …………..                       ………..                  ………..  
……………                       …………..                        ………..                  ……….. 

   8/ Tìm x: (1 đ)

                                     62 – x  =18                                          35 + x  = 94                                

                                   ………………..                                    ….. . …………                           

                                   …………. ……                                    …….…………    

    9/ Có 15 con gà nhốt vào các lồng, mỗi lồng nhốt được 3 con. Hỏi cần bao nhiêu cái lồng để nhốt hết số gà đó? (1đ)

                                                           Bài giải 

                …………………………………………………………………………..

                …………………………………………………………………………..

                …………………………………………………………………………..

  10/. Trong hình vẽ bên có mấy hình tam giác? (1đ)

                                                                     
                         A. 3 hình

                         B. 4 hình

                         C. 5 hình

                         D. 6 hình   

  11/ Điền số?  (1đ)
                 25 + 15 + 20 =         - 25+ 10

 12/ Tìm một số biết rằng số đó nhân với 5, cộng với 10 bằng 35.   (1đ)   

                …………………………………………………………………………..

                …………………………………………………………………………..

……………….Hết…………… 

2.ĐÁP ÁN PHẦN ĐỌC HIỂU:   (4 điểm ) 

	Câu 
	Ý 
	Điểm 

	1
	A
	0,5

	2
	B
	0,5

	3
	C
	0,5

	4
	B
	0,5

	5
	C
	1

	6
	đi , bơi, lao, nhảy, lướt, tràn, 
	1

	Tổng
	TỔNG
	4


II/ PHẦN VIẾT: 

     1.Chính tả: ( 5 điểm)

                Cho HS viết đoạn  1 của bài “Bông hoa Niềm Vui” ( từ đầu đến dịu cơn đau)

    2. Tập làm văn   ( 5 điểm)

              Em hãy viết một đoạn văn khoảng 4 đến 5 câu kể về một người thân của em.   …………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Họ 
Tên: ……………………………………………Lớp:……… 

        KIỂM TRA MÔN TOÁN  HKI  - Lớp 2       (Thời gian: 40 phút)
Bài 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 3 trong số 83 có giá trị là:

A. 3 trăm                          B. 3 chục                         C. 3 đơn vị

b) Đồng hồ chỉ mấy giờ?

                                                              

A. 3 giờ 15 phút                      B. 11 giờ 15 phút

C. 10 giờ 15 phút                    D. 3 giờ 30 phút

c) Xem tờ lịch tháng 4 dưới đây rồi trả lời câu hỏi:

	 
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	Chủ nhật

	Tháng 4
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4

	
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	
	26
	27
	28
	29
	30
	 
	 


- Tháng tư có ……………ngày

- Ngày 23 tháng 4 là thứ...........;Trong tháng 4 có..........ngày chủ nhật, đó là những ngày.............................

Bài 2.      a) Điền đúng (Đ) và sai (S) vào các ô trống:

A) Số liền trước của 75  là 76                                     B) Số liền trước của 70  là 69    

C) Số liền sau của 68  là 67                                        D) Số liền sau của 30  là 31       

b) Điền dấu >, <, = thích hợp:

                 30               30 + 1              6 + 28               29 +8                      6+ 58              64 

  30 - 3              40 - 3                   59 + 7              57 + 9                 100              97 + 2

Bài 3. a. Đặt tính rồi tính:

47 + 25                       91 - 25                           72 – 43                             53  +  45

      ……………….          ……………..                 ……………..                   ………………

      ……………….          ……………..                 ……………..                   ………………

      ……………….          ……………..                 ……………..                   ………………

Bài 4. Thùng thứ nhất đựng  37lít dầu, thùng thứ nhất đựng ít hơn thùng thứ hai 18 lít dầu . Hỏi thùng thứ hai đựng bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Bài 5.   Kẻ thêm vào hình vẽ bên 2 đoạn thẳng để được 8 hình tam giác.

                                                              

Bài 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 

   5 dm  = …....cm                    100cm = ……..dm                           1 giờ  = ……… phút

   4  dm  =…….cm                    10dm = ………cm             1 giờ 10 phút  = ………phút

Bài 7:  Hình bên:                                                           A          

Có :…………..hình tam giác                                                              

Có: …………. Hình tứ giác                             K                              O

.

*Nêu tên các hình tam giác:                                      C                                                       B

                                                                    ……………………………………………………………………………………………………………

*Nêu tên các hình tứ giác:

……………………………………………………………………………………………………………


Hoï vaø teân: …………………………………………………………………………………  
Lôùp: ……………………………                        

                                                          ĐỀ KIỂM TRA HKI

  MÔN TOÁN – LỚP 2

Thời gian: 40 phút 

	Điểm 
	Lời phê của GV 




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3  điểm ) 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất :
   1. Đêximet viết tắt là :

a.  cm                      b. km                        c. kg                        d. dm

   2. Số liền trước của số 90 là: 

a.  90                       b. 89                         c. 99                        d. 100

  3. Trong phép  tính 30 -  5 =  25 ; số 5 được gọi là: 

a.  Số hạng              b. Số bị trừ               c. Tổng                   d. Số trừ

  4.  60 cm = ….. dm số cần điền là: 

a.  6                         b. 60                         c. 16                       d. 600

  5. Trong pheùp tính   40  + 1 5 = 55   số 55 được gọi là: 

a.  Số hạng                 b.Tổng                  c. Số bị trừ             d. Hiệu

  6. Moät tuaàn em ñi hoïc ………… Ngaøy :

a.  7 ngaøy               b. 6 ngaøy                    c. 5 ngaøy               d. 8 ngaøy

PHẦN TỰ LUẬN:  ( 7 điểm) 

1. Tính: (1 đ)
 a)      12 + 3 + 8   = ...................           b)   28 – 2 – 8  = ....................

                             …………….                                    ……………….

                                            17 + 6 + 4   =...................                  35 – 10 - 5 =..................... 

                             …………….                                    ……………….

2. Đặt tính rồi tính  ( 2 đ )
  38 + 24                             84  –  37                            48 + 37                    92 – 19

………….                          ………….                        ………..                  …………
…………..                         …………..                       ………..                  ………..  
……………                       …………..                        ………..                  ………..  

Bài 3: Tìm x: (1 đ)

                                     62 – x  =18                                          35 + x  = 94                                

                                   ………………..                                    ….. . …………                           
                                   …………. ……                                    …….…………     

Bài 4 : Thùng thứ nhất đựng 75 kg gạo, thùng thứ nhất đựng nhiều hơn thùng thứ hai  15 kg gạo . Hỏi thùng thứ hai đựng bao nhiêu ki lô gam gạo? (2 đ)
                                                           Bài giải 

                …………………………………………………………………………..
                …………………………………………………………………………..
                …………………………………………………………………………..
5. Hình vẽ bên có: (1 đ)
a/ …….hình tam giác . 
b/ …….hình tứ giác .

……………….Hết……………
ĐÁP ÁN MÔN TOÁN - ( ĐỀ 1)

	Phần trắc nghiệm
	Câu ( bài)
	Ý đúng
	Điểm 

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	                  Ý a)  S                    ý b) Đ
	1



	Phần tự luận


	1
	           85;             100;          84;           32
	2

	
	2
	 36 + 18 - 45 = 54 - 45           76 - 29 + 8 = 47 + 8

                      = 9                                       = 55       
	1

	
	3
	     a)  X= 18                            b)  x = 80
	1

	
	4
	Tuổi của mẹ năm nay là:                       ( 0,5 đ)

               62 – 28 = 34 ( tuổi)                 ( 1 đ )

                            Đáp số : 34 tuổi          ( 0,5 đ)
	2

	
	5
	Số đó là:  99 – 9 = 90
	1


ĐÁP ÁN MÔN TOÁN - ( ĐỀ 2)

	Phần trắc nghiệm
	Câu ( bài)
	Ý đúng
	Điểm 

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	B


	0,5

	Phần tự luận


	1
	           46;                 19;          48;           37
	2

	
	2
	     a)  X= 54                            b)  x = 38
	1

	
	3
	        50 cm                                   9dm
	1

	
	4
	Dũng cho em mượn số quyển vở là:         ( 0,5 đ)

               40 – 26 = 14 ( quyển)                 ( 1 đ )

                            Đáp số : 14 quyển         ( 0,5 đ)
	2

	
	5
	Số đó là:  10 + 90 = 100
	1


Họ và tên:…………………………… KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2016 - 2017
Lớp: ........................                              Môn: Tiếng Việt               ( Đề 1)

                                                              Thời gian: 40 phút 

	Điểm


	Nhận xét của GV 


I/ PHẦN ĐỌC HIỂU:  ( 4 điểm)

1.Đọc câu chuyện sau:              TÌNH THƯƠNG CỦA BÁC 

Đêm giao thừa năm ấy, Bác Hồ đến thăm một gia đình lao động nghẻo ở Hà Nội. Anh cán bộ đến trước nói với chị Chín: 

-Chị ở nhà, có khách đến thăm Tết đấy!

Lát sau, bác bước vào nhà. Chị Chín sửng sốt nhìn Bác. Mấy cháu nhỏ kêu lên” Bác Hồ, Bác Hồ!”, rồi chạy lại quanh Bác.

Lúc này chị Chín mới chợt tỉnh, vội chạy lại ôm choàng lấy bác, khóc nức nở.

Chờ cho chị bớt xúc động, Người an ủi:

-Năm mới sắp đến, Bác đến thăm nhà, sao thím lại khóc?

Tuy cố nén nhưng chị Chín vẫn thổn thức, nói: 

-Có bao giờ … có bao giờ Chủ tịch nước lại tới thăm nhà chúng con. Được thấy bác đến nhà, con cảm động quá! 

Bác trìu mến nhìn chị Chín và các cháu rồi nói:

-Bác không thăm những người như mẹ con thím thì còn thăm ai? 

Theo PHẠM THỊ SỬU – LÊ MINH HÀ

Em hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây:

1.Lúc bác mới bước vào nhà, thái độ của chị Chín như thế nào?

a)  Sửng sốt

b)  Chợt tỉnh

c)  Xúc động 

2.Vì sao khi được gặp Bác, chị Chín lại khóc nức nở?

a)  Vì chị thấy nhà mình còn nghèo khổ quá.


b)  Vì chị quá xúc động khi Bác đến thăm nhà.

c)  Vì chị thấy Bác Hồ thương mẹ con chị quá.

3.Câu “ Bác không thăm những người như mẹ con thím thì còn thăm ai?” ý nói gì? 

a)  Bác luôn quan tâm đến những người phụ nữ nghèo.

b)  Bác luôn quan tâm đến các cháu thiếu nhi nghèo.

c)  Bác luôn quan tâm đến những gia đình lao động nghèo.

4.Dòng nào dưới đây nêu các từ chỉ sự vật? 

a)  đẹp , mập mạp , lớn , ngoan ngoãn.  

b)  em bé, đu đủ,  xe đạp, con gà.

c)  sáng sớm, cao, trong suốt, bơi, mưa to

5.Câu: “ Chị Chín sửng sốt nhìn Bác .” Thuộc kiểu câu nào em đã học? 

a)  Ai là gì ?

b)  Ai làm gì ?

c)  Ai thế nào ?

6. Tìm các từ chỉ hoạt động trong đoạn văn sau và viết lại các từ đó .

    Cá đi từng đàn, khi thì tung tăng bơi lội, khi thì lao vun vút như những con thoi. cá nhảy cả lên thuyền, lướt trên mặt song. Cá tràn cả lên bờ lúc mưa to, gió lớn. 
…………………………………………………………………………………………………………

2.ĐÁP ÁN PHẦN ĐỌC HIỂU:   (4 điểm ) 

	Câu 
	Ý 
	Điểm 

	1
	A
	0,5

	2
	B
	0,5

	3
	C
	0,5

	4
	B
	0,5

	5
	C
	1

	6
	đi , bơi, lao, nhảy, lướt, tràn, 
	1

	Tổng
	TỔNG
	4


II/ PHẦN VIẾT: 

     1.Chính tả: ( 5 điểm)

                Cho HS viết đoạn  1 của bài “Bông hoa Niềm Vui” ( từ đầu đến dịu cơn đau)

    2. Tập làm văn   ( 5 điểm)

              Em hãy viết một đoạn văn khoảng 4 đến 5 câu kể về một người thân của em.   …………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Họ và tên:……………………………  KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2016 - 2017
Lớp: ........................                              Môn: Tiếng Việt               ( Đề 2)

                                                              Thời gian: 40 phút 

	Điểm


	Nhận xét của GV 


I/ PHẦN ĐỌC HIỂU:  ( 4 điểm)

1.Đọc câu chuyện sau:              CHÚ GÀ TRỐNG CHOAI

                     -Kéc ! Ke … ke … ke … e … e !

Các bạn có nghe thấy tiếng gì đó không? Chính là tiếng hát của Trống Choai đấy ! Chú ta đang ngất ngưởng trên đống củi góc sân kia kìa. Bây giờ đuôi chú đã có dáng cong cong chứ không đuồn duột như hồi nhỏ nữa. Bộ cánh cũng có duyên lắm rồi. Đôi cánh chưa được cúng cáp nhưng đủ sức giúp chú phốc một cái nhảy tót lên đống củi gọn gang hơn trước nhiều. Mỗi lần chú ta phốc lên đứng ở cành chanh, dù chỉ mới ở cành thấp thôi, lũ gà Chiếp em út lại kháo nhau “ Tuyệt ! Tuyệt!” tỏ vẻ thán phục lắm.

HẢI HỒ

Em hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây:

1.Bài văn tả chú gà Trống choai ở gia đoạn nào ?

a)  Lúc còn bé nhỏ.

b)  Khi mới lớn lên.

c)  Khi đã trưởng thành.

2.Đặc điểm bộ lông đuôi của chú Trống Choai thế nào ?

a)  Có dáng cong cong .

b)  Có dáng đuồn đuột.

c)  Có dáng cứng cáp.

3.Điền các từ thích hợp vào chỗ chấm  để hoàn chỉnh các cặp từ trái nghĩa ? 

     Lớn                          ………………                 Sáng                 …………………….                                           

    Trong suốt                ………………               Xinh đẹp               …………………….            

 4.Tìm các từ chỉ hoạt động trong câu văn sau ? 

      Sang xuân ấm áp, cả nhà Gấu đi bẻ măng, tìm uống mật ong và đến mùa thu lại đi nhặt quả dẻ.

………………………………………………………………………………………………………    

5.Đặt một câu với những từ chỉ hoạt động vừa tìm được ở  bài 5? 

………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………………………… 

   2.ĐÁP ÁN PHẦN ĐỌC HIỂU:   (4 điểm ) 

	Câu 
	Ý 
	Điểm 

	1
	B
	0,5

	2
	A
	0,5

	3
	Bẻ, uống, nhặt
	1

	4
	
	1

	5
	
	1

	Tổng
	TỔNG
	4


II/ PHẦN VIẾT: 

  1.Chính tả:  ( 5 điểm)

      Cho HS viết đoạn  1 của bài “Cò và vạc” ( từ đầu đến Vạc chẳng nghe)

Câu 2: Tập làm văn   ( 5 điểm)

              Em hãy viết một đoạn văn khoảng 4 đến 5 câu kể về gia đình em.   …………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Thứ . . . . . . ., ngày . . . . tháng . . . . năm 2019

	
	KIỂM TRA 
Môn: Toán


Bài 1:
a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
60;…..; …...;...…,64;  65; …....; 67;….. ;...…; 70; 71;…; 73;......;...…; 76; 77; …; …; 80

b) Viết thành các số:
                 Bốn mươi ba:..............           Ba mươi hai:.................

                 Chín mươi bảy:...........           Hai mươi tám: ..............

                 Sáu mươi chín:............          Tám mươi tư: ................

                 Bảy mươi ba:...............           Năm mươi sáu; ............ 

Bài 2: Đặt tính rồi tính:
 a)45 + 34                 56 - 20               18 + 71                   74 – 3                  80 - 30

……………         ……………      ……………           ……………          ……………         ……………         ……………      ……………           ……………          …………… ……………        ……………       ……………           ……………          …………… 

b) 58cm + 40cm = …......                57 + 2 - 4 = ….....

Bài 3.
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Bài 4: Mẹ hái 85 quả hồng, mẹ đã bán 60 quả hồng. Hỏi mẹ còn bao nhiêu quả hồng?

Bài giải  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 5: Vẽ thêm một đoạn thẳng để có 

           Một hình vuông và một hình tam giác? 
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TIẾNG VIỆT

1.Đọc câu chuyện sau:
HỌC TRÒ CỦA CÔ GIÁO CHIM KHÁCH
Cô giáo Chim Khách dạy cách làm tổ rất tỉ mỉ. Chích Chòe con chăm chú lắng nghe và ghi nhớ từng lời cô dạy. Sẻ con và Tu Hú con chỉ ham chơi, bay nhảy lung tung. Chúng nhìn ngược, ngó xuôi, nghiêng qua bên này, bên nọ, không chú ý nghe bài giảng của cô. Sau buổi học, cô giáo dặn các học trò phải về tập làm tổ. Sau mười ngày cô sẽ đến kiểm tra, ai làm tổ tốt và đẹp, cô sẽ thưởng.

(Nguyễn Tiến Chiêm)

TRẢ LỜI CÂU HỎI: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Trong lớp Cô giáo Chim Khách có mấy học trò đến lớp? Đó là ai?
A. Có hai học trò là Chích Chòe Con, Sẻ con

B. Có ba học trò là Tu Hú con, Chích Chòe Con, Sẻ con

C. Có ba học trò là Chim Khách, Chích Chòe Con, Sẻ con

Câu 2: Cô giáo Chim Khách dạy điều gì cho Chích Chòe con, Sẻ con và Tu Hú con?                

           A. Dạy cách bay chuyền

B. Dạy cách kiếm mồi

C. Dạy cách làm tổ

Câu 3: Chích Chòe con có tính tình thế nào?  
A. Chăm chỉ

B. Ham chơi

C. Không tập trung

Câu 4: Sau buổi học cô giáo dặn học trò điều gì?  
A. Phải ngoan ngoãn nghe lời cô giáo

B. Phải tập bay cho giỏi

C. Phải tập làm tổ cho tốt

Câu 5: Tìm các từ ngữ liên quan đế việc giảng dạy có trong bài?
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 6: Bài văn này cho em biết  điều gì? ..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

                                                     Ngọn đèn vĩnh cửu

        Hồi nhỏ, Ngô Thì Sĩ rất thích được đến trường học cùng các bạn. Nhà nghèo, không có tiền đi học, những lúc rỗi việc, Sĩ thường đứng ngoài cửa lớp xem các bạn học bài. 

       Khao khát học tập, ngày ngày, Sĩ mượn sách của các bạn, đến đêm ngồi chép lại. Không có dầu thắp đèn, Sĩ phải đốt lửa để lấy ánh sáng mà học. Những đêm trăng sáng, Sĩ viết bài, đọc sách dưới ánh trăng.

       Biết Sĩ nhà nghèo, lại mượn sách để chép bài vào ban đêm, các bạn hỏi Sĩ lấy đèn đâu mà học. Sĩ chỉ tay lên mặt trăng, tươi cười nói:

       -Mình có ngọn đèn lớn, ngọn đèn vĩnh cửu ở trên bầu trời kia kìa!

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây:

	Câu/ Điểm
	Nội dung

	Câu 1

……/  

 
	Vì sao ngày nhỏ Ngô Thì Sĩ không được đến trường?

      a.  Vì bố mẹ không muốn Sĩ Biết chữ.

      b.  Vì Sĩ chỉ thích tự học vào ban đêm.

      c.  Vì nhà nghèo Sĩ không có tiền đi học.

      d.  Vì không muốn đi học.

	Câu 2

……/  

 
	  Khát khao học tập Sĩ thường  làm gì ?

             a.  Ngày nào rỗi việc mượn sách của các bạn để học .

             b.  Ngày nào rỗi việc tranh thủ học bài.

             c.  Vừa học vừa chơi.

             d.  Đứng xem các bạn học, ngày ngày mượn sách để chép bài.

	Câu 3

……/  

 
	  Ngọn đèn “ vĩnh cửu” mà Sĩ nói đến là cái gì ?

             a.  Là ngọn đèn dầu..

             b.  Là ông trăng trên bầu trời.

             c.  Là ánh sáng bếp lửa khi nấu cơm.

             d.  Là ánh sáng của đèn điện.

	Câu 4

……/
 
	 Từ ngữ  nào trong bài cho thấy Sĩ rất ham học ?

            a.  Khát khao.

            b.  Thầm ước

            c.  Ước ao.

            d.  Mong muốn.

	     Câu 5

……/   
	  Ngô Thì Sĩ là một cậu bé  như thế nào?  

………………………………………………………………………………………

	Câu 6

……/   
	Qua câu chuyện trên em cần học tập ở cậu bé Ngô Thì sĩ đức tính gì ? …………………………………………………………………………………………


Nhận dạng hình:

Trong hình vẽ dưới đây:
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Có … hình tam giác.

Có … hình tứ giác.

Bài 7: (2 điểm)

a) Mẹ 34 tuổi, Cha hơn Mẹ 6 tuổi. Hỏi Cha bao nhiêu tuổi?

Bài giải
...............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

b) Anh Tùng học lớp 5 cân nặng 43 kg, bạn Tuấn học lớp 2 nhẹ hơn anh Tùng 15 kg. Hỏi bạn Tuấn cân nặng bao nhiêu kilôgam?

Bài giải
...............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

9. Hình bên có ………. hình tam giác. Viết tên các hình tam giác đó: ……………..

[image: image10.jpg]



 

10. Đàn gà nhà Lan có 86 con, đã bán đi 29 con. Hỏi nhà Lan còn lại bao nhiêu con gà?

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Giải:
11: (1 điểm) Viết các số thích hợp vào chỗ trống.

a) 216; 217; 228; ..........; ..............;

b) 310; 320; 330; ..........; ...............;

a. Anh cân nặng 47 kg, em nhẹ hơn anh 19 kg. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm
Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Thứ . . . . . . ., ngày . . . . tháng . . . . năm 2019

	
	KIỂM TRA 
Môn: Toán


Bài 1: Điền dấu ( + , - ) thích hợp vào chỗ ...........

12 .....8 ..... 4 = 24                          40 ..... 32 = 72

88 ..... 23 ...... 4 = 69                      75 ..... 12 ...... 2 = 61

Bài 2: Tính 

45 + 37                22 + 38                8 + 79                      35 + 55                  26 + 36

……………         ……………      ……………           ……………          ……………         ……………         ……………      ……………           ……………          …………… ……………        ……………       ……………           ……………          …………… 

Bài 3: Một cửa hàng buổi sáng bán được 37 chiếc xe đạp, buổi chiều bán được 28 chiếc xe đạp. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó bán được bao nhiêu chiếc xe đạp?

Bài giải  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 4: Hoa gấp được 24 con chim. Mai gấp được 29 con chim. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu con chim? 

Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 5: Kẻ thêm vào hình vẽ bên 2 đoạn thẳng để được 8 hình tam giác.

                                                              

                                                TIẾNG VIỆT 

1.Bài tập chính tả:

a). Điền vào chỗ trống c hoặc k cho thích hợp:

cái …éo,   …ủ gừng, chữ ….í,   cái …ân,   con …iến,   bánh …uốn

b). Điền vào chỗ trống c hoặc k:

Bạn ….im …ể lại chuyện …ác bạn đi …âu …á.

c. Giải câu đố sau:

Mình dài bốn cạnh thẳng băng

Chỉ thích đường thẳng, đường cong xin chào.

                                  (Là cái gì?)

Trả lời: ............................................................................

d) it hoặc ich
         Vườn nhà em trồng toàn m…´.. . Mùa trái chín, m…´.. lúc lỉu trên cây như đàn lợn con. Những chú chim ch…´.. tinh ngh…ˌ.. nhảy lích r…´.. trong kẽ lá. Chị em em tíu t…´.. ra vườn. Ngồi ăn những múi m…´.. đọng mật dưới gốc cây thật là th…´… .

2. Tập làm văn:   

TỰ THUẬT

         Họ và tên: ...................................................................................................................
         Nam hay nữ: ...............................................................................................................
         Ngày sinh : .................................................................................................................
         Nơi sinh của: ..............................................................................................................

         Quê quán: ...................................................................................................................

         Nơi ở (chỗ ở) hiên nay: .............................................................................................

.............................................................................................................................................
         Học sinh lớp: .............................................................................................................
         Trường: ..................................................................................................................... 
c) l  hoặc n
Một cây ..........àm chẳng ......ên .....on

Ba cây chụm .....ại ......ên hòn ......úi cao.

Nhiễu điều phủ .....ấy giá gương

Người trong một ....ước phải thương nhau cùng

Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Thứ . . . . . . ., ngày . . . . tháng . . . . năm 2019

	
	KIỂM TRA 
Môn: Toán


Bài 1: Điền dấu ( + , - ) thích hợp vào chỗ ...........

12 .....8 ..... 4 = 24                          40 ..... 32 = 72

88 ..... 23 ...... 4 = 69                      75 ..... 12 ...... 2 = 61

Bài 2: Tính 

45 + 37                22 + 38                8 + 79                      35 + 55                  26 + 36

……………         ……………      ……………           ……………          ……………         ……………         ……………      ……………           ……………          …………… ……………        ……………       ……………           ……………          …………… 

Bài 3: Một cửa hàng buổi sáng bán được 37 chiếc xe đạp, buổi chiều bán được 28 chiếc xe đạp. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó bán được bao nhiêu chiếc xe đạp?

Bài giải  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 4: Hoa gấp được 24 con chim. Mai gấp được 29 con chim. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu con chim? 

Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 5: Kẻ thêm vào hình vẽ bên 2 đoạn thẳng để được 8 hình tam giác.

                                                              

                                                TIẾNG VIỆT 

1.Bài tập chính tả:

a). Điền vào chỗ trống c hoặc k cho thích hợp:

cái …éo,   …ủ gừng, chữ ….í,   cái …ân,   con …iến,   bánh …uốn

b). Điền vào chỗ trống c hoặc k:

Bạn ….im …ể lại chuyện …ác bạn đi …âu …á.

c. Giải câu đố sau:

Mình dài bốn cạnh thẳng băng

Chỉ thích đường thẳng, đường cong xin chào.

                                  (Là cái gì?)

Trả lời: ............................................................................

d) it hoặc ich
         Vườn nhà em trồng toàn m…´.. . Mùa trái chín, m…´.. lúc lỉu trên cây như đàn lợn con. Những chú chim ch…´.. tinh ngh…ˌ.. nhảy lích r…´.. trong kẽ lá. Chị em em tíu t…´.. ra vườn. Ngồi ăn những múi m…´.. đọng mật dưới gốc cây thật là th…´… .

2. Tập làm văn:   

TỰ THUẬT

         Họ và tên: ...................................................................................................................
         Nam hay nữ: ...............................................................................................................
         Ngày sinh : .................................................................................................................
         Nơi sinh của: ..............................................................................................................

         Quê quán: ...................................................................................................................

         Nơi ở (chỗ ở) hiên nay: .............................................................................................

.............................................................................................................................................
         Học sinh lớp: .............................................................................................................
         Trường: ..................................................................................................................... 
Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Thứ . . . . . . ., ngày . . . . tháng . . . . năm 2019

	
	KIỂM TRA 
Môn: Toán


Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

14 +          = 68 ;                               - 36 = 52

Bài 2: Tính 

37 + 38                 48 + 27               18 + 66                   26 + 55                  54 + 26

……………         ……………      ……………           ……………          ……………         ……………         ……………      ……………           ……………          …………… ……………        ……………       ……………           ……………          …………… 

Bài 3: Nếu thêm 13 viên bi thì Hùng sẽ có 58 viên bi. Hỏi trước đó Hùng có bao nhiêu viên bi?

Bài giải  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 4: Nam có môt số nhãn vở, Nam cho bạn 4 cái Nam còn lại 5 cái. Hỏi lúc đầu Nam có mấy cái nhãn vở?

Bài giải  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 6: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tam giác? Khoanh vào ý đúng.
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           A.   6 hình tam giác

B.   7 Hình tam giác

C.   8 hình tam giác

D.   9 hình tam giác

                                                TIẾNG VIỆT 

1.Đọc câu chuyện sau:

Kiến và Chim Gáy

      Một hôm,Kiến khát quá bèn bò xuống suối uống nước. Chẳng may trượt ngã, Kiến bị dòng nước cuốn đi. Chim Gáy đậu trên cây, thấy Kiến bị nạn, vội bay đi gắp một cành khô thả xuống dòng suối để cứu, Kiến bám vào cành cây, thoát chết.

      Ít lâu sau, Chim Gáy đang đậu trên cây rỉa lông, rỉa cánh, không biết có người thợ săn nấp sau bụi cây giương cung định bắn. Kiến thấy Chim Gáy sắp gặp nguy, Kiếnvội bò đến đốt thật đau vào chân người bắn chim. Bị Kiến đốt, người thợ săn kêu to một tiếng. Nghe động, Chim Gáy vỗ cánh bay đi và thoát nạn.

                                                                                        Theo LA PHÔNG-TEN

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây:

	Câu/ Điểm
	Nội dung

	Câu 1

……/
	  Kiến bị dòng suối cuốn đi vì lí do gì?

      a.  Xuống suối uống nước bị trượt ngã.

      b.  Đi kiếm ăn, bị trượt ngã xuống suối.

      c.  Chẳng may gió thổi ngã xuống suối.

      d.  Vô ý, sảy chân bị ngã xuống suối.

	Câu 2

……/ 
	 Thấy Kiến bị nạn, Chim Gáy đã làm gì ?

             a.  Vội vã bay đi gọi người đến để cứu.

             b.  Gắp cành khô thả xuống suối để cứu.

             c.  Vội bay sà xuống dòng suối để cứu.

             d.  Gọi các loài chim đến cứu.

	Câu 3

……/ 
	 Thấy Chim Gáy sắp gặp nguy, Kiến đã làm gì ?

             a.  Đốt thật đau vào tay người đi săn.
             b.  Kêu thật to để người đi săn giật mình.
             c.  Đốt thật đau vào chân người đi săn.

            d.  Đốt thật đau vào người đi săn.

	Câu 4

……/
	 Chim Gáy và Kiến đều có điểm gì tốt ?

            a.  Biết vượt qua mọi sự nguy hiểm.

            b.  Biết bảo nhau chạy trốn

            c.  Biết đoàn kết chống lại kẻ thù.

            d.  Biết giúp đỡ bạn khi gặp nạn.

	     Câu 5

……/  
	  Nếu Chim Gáy và Kiến không biết giúp đỡ lẫn nhau có thể gặp tai nạn gì ? 

……………………………………………………………………………………….

	Câu 6

……/  
	 Câu chuyện này muốn khuyên chúng ta điều gì? ……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………. 


Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Thứ . . . . . . ., ngày . . . . tháng . . . . năm 2019

	
	KIỂM TRA 
Môn: Toán


Bài 1:
a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
60;…..; …...;...…,64;  65; …....; 67;….. ;...…; 70; 71;…; 73;......;...…; 76; 77; …; …; 80

b) Viết thành các số:
                 Bốn mươi ba:..............           Ba mươi hai:.................

                 Chín mươi bảy:...........           Hai mươi tám: ..............

                 Sáu mươi chín:............          Tám mươi tư: ................

                 Bảy mươi ba:...............           Năm mươi sáu; ............ 

Bài 2: Đặt tính rồi tính:
 a)45 + 34                 56 - 20               18 + 71                   74 – 3                  80 - 30

……………         ……………      ……………           ……………          ……………         ……………         ……………      ……………           ……………          …………… ……………        ……………       ……………           ……………          …………… 

b) 58cm + 40cm = …......                57 + 2 - 4 = ….....

Bài 3.
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Bài 4: Mẹ hái 85 quả hồng, mẹ đã bán 60 quả hồng. Hỏi mẹ còn bao nhiêu quả hồng?

Bài giải  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 5: Vẽ thêm một đoạn thẳng để có 

           Một hình vuông và một hình tam giác? 

[image: image15.jpg]



                                                TIẾNG VIỆT 

1.Đọc câu chuyện sau:

                                                     Ngọn đèn vĩnh cửu

        Hồi nhỏ, Ngô Thì Sĩ rất thích được đến trường học cùng các bạn. Nhà nghèo, không có tiền đi học, những lúc rỗi việc, Sĩ thường đứng ngoài cửa lớp xem các bạn học bài. 

       Khao khát học tập, ngày ngày, Sĩ mượn sách của các bạn, đến đêm ngồi chép lại. Không có dầu thắp đèn, Sĩ phải đốt lửa để lấy ánh sáng mà học. Những đêm trăng sáng, Sĩ viết bài, đọc sách dưới ánh trăng.

       Biết Sĩ nhà nghèo, lại mượn sách để chép bài vào ban đêm, các bạn hỏi Sĩ lấy đèn đâu mà học. Sĩ chỉ tay lên mặt trăng, tươi cười nói:

       -Mình có ngọn đèn lớn, ngọn đèn vĩnh cửu ở trên bầu trời kia kìa!

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây:

	Câu/ Điểm
	Nội dung

	Câu 1

……/  

 
	Vì sao ngày nhỏ Ngô Thì Sĩ không được đến trường?

      a.  Vì bố mẹ không muốn Sĩ Biết chữ.

      b.  Vì Sĩ chỉ thích tự học vào ban đêm.

      c.  Vì nhà nghèo Sĩ không có tiền đi học.

      d.  Vì không muốn đi học.

	Câu 2

……/  

 
	  Khát khao học tập Sĩ thường  làm gì ?

             a.  Ngày nào rỗi việc mượn sách của các bạn để học .

             b.  Ngày nào rỗi việc tranh thủ học bài.

             c.  Vừa học vừa chơi.

             d.  Đứng xem các bạn học, ngày ngày mượn sách để chép bài.

	Câu 3

……/  

 
	  Ngọn đèn “ vĩnh cửu” mà Sĩ nói đến là cái gì ?

             a.  Là ngọn đèn dầu..

             b.  Là ông trăng trên bầu trời.

             c.  Là ánh sáng bếp lửa khi nấu cơm.

             d.  Là ánh sáng của đèn điện.

	Câu 4

……/
 
	 Từ ngữ  nào trong bài cho thấy Sĩ rất ham học ?

            a.  Khát khao.

            b.  Thầm ước

            c.  Ước ao.

            d.  Mong muốn.

	     Câu 5

……/   
	  Ngô Thì Sĩ là một cậu bé  như thế nào?  

………………………………………………………………………………………

	Câu 6

……/   
	Qua câu chuyện trên em cần học tập ở cậu bé Ngô Thì sĩ đức tính gì ? …………………………………………………………………………………………


Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Thứ . . . . . . ., ngày . . . . tháng . . . . năm 2019

	
	KIỂM TRA 
Môn: Toán


Bài 1:   Tính:

 2 + 3 + 4=...........                 4 + 6 -9 =...............             10 – 2 + 0 =  ............

 8 - 8 + 0 =...........                 9 - 5 - 4 =..............                7 + 2 – 5 =..............

8 – 2 + 3 =............                9 – 5 + 3 =.............                6 + 0 + 3 =..............
5 + 5 – 8 =............                2 + 5 + 2 =.............                9 – 7 + 1 =..............

Bài 2:   Điền dấu (<, >, =) thích hợp vào ô trống

8 – 4        1 + 4                          7 - 5             10 - 7

0 + 3        9 - 6                           8 - 0              0 + 8

5 + 4          3 + 5 + 0                       1 + 5 + 2            6 + 3

7 – 5          6 – 4 + 3                        2 + 6 – 1            4 + 3

Bài 3: Số?  
5 + … < 2 + 5                 1 + … < … + 3                  2 + ….. < … + 5     

8 - …. > … + 2              10 - … = 5 + …                   …. – 4 > 5 + ….

Bài 4:   Một xe ô tô chở 10 khách. Đến một bến có 3 người xuống và 2 người lên. Hỏi trên xe bây giờ có bao nhiêu khách?

Bài giải

................................................................................................................

................................................................................................................
................................................................................................................
Bài 7: Viết phép tính thích hợp 
	 
	 
	 
	=
	9


 

	 
	 
	 
	=
	7


Bài 5: Số? 
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         Hình bên có …. hình tam giác.

         Hình bên có …. hình vuông.

Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Thứ . . . . . . ., ngày . . . . tháng . . . . năm 2019

	
	KIỂM TRA 
Môn: Toán


Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Thứ . . . . . . ., ngày . . . . tháng . . . . năm 2019

	
	KIỂM TRA 
Môn: Toán


Bài 1:   Đặt tính rồi tính:

  32 + 42 ;               94 - 21 ;              50 + 38 ;                  67 – 3                  44 + 35

……………         ……………      ……………           ……………          ……………         ……………         ……………      ……………           ……………          …………… ……………        ……………       ……………           ……………          …………… 

Bài 2:   Viết số thích hợp vào ô trống:

[image: image17.jpg]89





Bài 3  

          a, Khoanh tròn vào số bé nhất: 81    75    90    51

          b, Khoanh tròn vào số lớn nhất: 62    70    68   59

c, Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

                   Số liền sau của 23 là 24 [image: image18.jpg]



                   Số liền sau của 84 là 83 [image: image19.jpg]



                   Số liền sau của 79 là 70 [image: image20.jpg]



                   Số liền sau của 98 là 99 [image: image21.jpg]



                   Số liền sau của 99 là 100 [image: image22.jpg]



Bài 4: An có 19 quả táo, An ăn 3 quả, An cho em 5 quả. Hỏi An còn bao nhiêu quả táo?

Bài giải  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 

Bài 5 : Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng ?
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TIẾNG VIỆT

II. Đọc thầm đoạn văn sau:

HAI NGƯỜI BẠN
    Hai người bạn đang đi trong rừng, bỗng đâu, một con gấu chạy xộc tới.

Một người bỏ chạy, vội trèo lên cây.

Người kia ở lại một mình, chẳng biết làm thế nào, đành nằm yên, giả vờ chết.

Gấu đến ghé sát mặt ngửi ngửi, cho là người chết, bỏ đi.

Khi gấu đã đi xa, người bạn tụt xuống, cười hỏi:

- Ban nãy, gấu thì thầm với cậu gì thế?

- À, nó bảo rằng kẻ bỏ bạn trong lúc hoạn nạn là người tồi.

                                                                Lép Tôn-xtôi

Khoanh vào câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Hai người bạn đang đi trong rừng thì gặp chuyện gì?

         A.Một con gấu xộc tới.
         B. Một con hổ xộc tới.
         C. Một con quái vật xộc tới.

Câu 2: Hai người bạn đã làm gì?

         A. Hai người bạn bỏ chạy.
         B. Nằm im giả vờ chết.
         C. Một người leo lên cây, một người nằm im giả vờ chết.

Câu 3.  Câu chuyện khuyên em điều gì?

         A. Không nên nói xấu bạn.
         B. Bạn bè cần giúp đỡ nhau khi gặp hoạn nạn.
         C. Cần bảo vệ loài gấu.

Câu 4: Em hãy viết một câu nói về tình cảm bạn bè

..............................................................................................................................................
Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Thứ . . . . . . ., ngày . . . . tháng . . . . năm 2019

	
	KIỂM TRA 
Môn: Toán


Câu 1   Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
a/ Số “Sáu mươi ba “viết là:

A. 306                                     B. 36                                 C. 63

b/ Số liền trước của 75 là: 

A. 86                                       B. 76                                 C. 74

Câu 2   Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
a/ Số 85 đọc là:

A. Tám mươi lăm                   B. Tám mươi năm            C. Tám lăm

b/ Số lớn nhất trong các số 93, 39, 38, 83 là:

A. 93                                      B. 83                                 C. 38

Câu 3   Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
a/ Một tuần lễ có mấy ngày?

A. 5 ngày                              B. 6 ngày                           C. 7 ngày

b/ Hôm nay là thứ ba thì hôm qua là thứ?

A. Thứ hai                            B. Thứ tư                           C. Thứ năm

Câu 4 (1đ): Hình bên có:
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a/  Có:  ........... hình vuông.

b/ Có: ........... hình tam giác.

Câu 5   Đặt tính rồi tính :
        35 + 43                     89 – 65               2 + 34                60 – 20

……………         ……………      ……………           ……………          ……………         ……………         ……………      ……………           ……………          …………… ……………        ……………       ……………           ……………          …………… 

Câu 6 : Số?
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Câu 7: Tính:
a/ 55 + 13 - 14 = ............                       b/ 90 - 30 + 20 =...................

Câu 8: Điền dấu >, <, = ?
a/ 24 + 35 .... 53 – 40                             b/ 39 – 21 .... 68 – 42

Câu 9:
Lan có 35 cái kẹo, Lan đã ăn 11 cái kẹo, lan cho em 3 cái. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu cái kẹo?

Tóm tắt
Lan có : .............. cái kẹo

Đã ăn : ..............cái kẹo

Còn lại : ...............cái kẹo?

Bài giải  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10 :
a/ Số lớn nhất có hai chữ số giống nhau là: ..........

b/ Số bé nhất có ba chữ số là: .............

Câu 11 : Em hãy viết một số có hai chữ số giống nhau
..........................................................................................................

Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Thứ . . . . . . ., ngày . . . . tháng . . . . năm 2019

	
	KIỂM TRA 
Môn: Toán


Câu 1   Viết số vào chỗ trống 
         Sáu mươi tư   : .................                    Hai mươi tám:  .................
         Bốn mươi lăm: .................                   Chín mươi bốn: .................
         Tám mươi hai: .................                    Bảy mươi sáu:  .................
         Một trăm:        .................                     Ba mươi ba:     .................
         Năm mươi bảy: .................                  Sáu mươi chín: .................

Câu 2  Số ?  
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Câu 3:  
a) Đặt tính rồi tính :
     45 + 32                  31 + 51             87 – 4                    97 – 67                  40 + 37
  ……………         ……………      ……………           ……………          ……………         

  ……………         ……………      ……………           ……………          …………… 

  ……………        ……………       ……………           ……………          …………… 

b) 79 – 63 = ……..       94 + 5 -4 = ………        16 + 42 = ………    76 – 26 + 10 = …….

Câu 4:  Viết số vào chỗ chấm 
         a) Lúc 6 giờ , kim ngắn chỉ vào số ……… , kim dài chỉ vào số ………
         b) Lúc 3 giờ , kim ngắn chỉ vào số ……… , kim dài chỉ vào số ………

Câu 5:  
Viết tiếp vào chỗ chấm :
Một tuần lễ có …… ngày là :  chủ nhật;   ...............................; ...............................;

...............................; ...............................; ...............................; ...............................; 

Câu 6: Đo độ dài các đoạn thẳng rồi viết số đo:
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Câu 7: Điền Đ hoặc S vào ô trống của mỗi phép tính
               a) 54 – 24 > 45 – 24                                    b) 89 – 11 = 36 + 32 
               c) 45 + 30 > 35 + 40                                   d) 97 – 64 < 78 - 35

Câu 8: 
       Hoa gấp được 45 lá cờ. Mai gấp được 42 lá cờ. Hỏi cả hai bạn gấp được tất cả bao nhiêu lá cờ? 

Bài giải  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 9: Mẹ mua về 2 chục quả trứng gà và 5 quả trứng vịt, mẹ biếu bà 10 quả trứng. Hỏi mẹ còn tất cả bao nhiêu quả trứng?

Bài giải  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 12:  Hình bên:                                                                         

Có :…………..hình tam giác                                                              

Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Thứ . . . . . . ., ngày . . . . tháng . . . . năm 2019

	
	KIỂM TRA 
Môn: Toán


Câu 1:
a) Trong các số: 72, ,69, 85,47 số nào bé nhất

A. 72                       B. 69                              C. 85                             D. 47

b) Số “Ba mươi sáu “viết là

A. 306                     B. 36                              C. 63                             D. 66

Câu 2:
a) Số liền sau của 78 là:

A. 68                       B. 77                              C. 79                             D. 76

b) Phép cộng 30 + 20 có kết quả bằng

A. 10                       B. 55                              C. 50                             D. 52

Câu 3: Các số 28, 76, 54, 74 theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 28, 76, 54, 74

B. 76, 74, 54, 28

C. 28, 54, 76, 74

D. 28, 54, 74, 76

Câu 4:   70 - 50 + 20 =?

A. 50                          B. 40                           C. 10                             D. 60

Câu 5:   Điền số thích hợp vào ô trống:      96 - ..... = 62

           A. 33                          B. 34                           C. 60                             D. 24

Câu 6: Tính

            78 – 7 - 1 = ..........                    23 + 10 + 15 =...........

Câu 7: Lấy số tròn chục liền sau của số 30 cộng với 40 ta được

A. 70                          B. 80                          C. 10                              D. 50

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

      63 + 25              94 – 34                 9 + 30                    55 – 33                   24 + 34

  ……………         ……………      ……………           ……………          ……………         

  ……………         ……………      ……………           ……………          …………… 

  ……………        ……………       ……………           ……………          …………… 

Câu 9:  Nhà em có 34 con gà, đã bán đi 12 con gà. Hỏi nhà em còn lại bao nhiêu con gà?

Bài giải  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tam giác? Khoanh vào ý đúng
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A. 3 Hình  

B. 4 Hình  

C. 5 Hình tam giác

D. 6 Hình tam giác

HỌC TRÒ CỦA CÔ GIÁO CHIM KHÁCH
Cô giáo Chim Khách dạy cách làm tổ rất tỉ mỉ. Chích Chòe con chăm chú lắng nghe và ghi nhớ từng lời cô dạy. Sẻ con và Tu Hú con chỉ ham chơi, bay nhảy lung tung. Chúng nhìn ngược, ngó xuôi, nghiêng qua bên này, bên nọ, không chú ý nghe bài giảng của cô. Sau buổi học, cô giáo dặn các học trò phải về tập làm tổ. Sau mười ngày cô sẽ đến kiểm tra, ai làm tổ tốt và đẹp, cô sẽ thưởng.

(Nguyễn Tiến Chiêm)

TRẢ LỜI CÂU HỎI: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Trong lớp Cô giáo Chim Khách có mấy học trò đến lớp? Đó là ai?
Mức 1

A. Có hai học trò là Chích Chòe Con, Sẻ con

B. Có ba học trò là Tu Hú con, Chích Chòe Con, Sẻ con

C. Có ba học trò là Chim Khách, Chích Chòe Con, Sẻ con

Câu 2: Cô giáo Chim Khách dạy điều gì cho Chích Chòe con, Sẻ con và Tu Hú con? Mức 1
A. Dạy cách bay chuyền

B. Dạy cách kiếm mồi

C. Dạy cách làm tổ

Câu 3: Chích Chòe con có tính tình thế nào? Mức 2
A. Chăm chỉ

B. Ham chơi

C. Không tập trung

Câu 4: Sau buổi học cô giáo dặn học trò điều gì? Mức 2
A. Phải ngoan ngoãn nghe lời cô giáo

B. Phải tập bay cho giỏi

C. Phải tập làm tổ cho tốt

Câu 5: Tìm các từ ngữ liên quan đế việc giảng dạy có trong bài? Mức 3
Ví dụ: cô giáo

……………………………………………………………………………

Hoï vaø teân: …………………………………………………………………………………  
Lôùp: ……………………………                        

                                                             ĐỀ KIỂM TRA GHKI
       MÔN TOÁN – LỚP 2

                                                                   Thời gian: 40 phút 

	Điểm 
	Lời phê của GV 




* Khoanh troøn vaøo chöõ caùi tröôùc keát quaû ñuùng nhaát:
Caâu 1:          40 cm =  …  dm   

          a.  1 dm                             b.  10 dm                          c.  4 dm                       d.14 dm
Caâu 2:   Daáu thích hôïp ñeå ñieàn vaøo choã chaám trong 7 + 9 – 5 ……… 12 laø:

          a.  <                                   b.  >                                  c.  =                            d. +

Caâu 3:   Hình sau coù maáy ñoaïn thaúng? 


          a. 4                                     b.  8                                  c.  9                          d. 10

Caâu 4:  Soá? 


               + 6                       - 19                                   : 2                          x 7

         23

Caâu 5: Ñaët tính roài tính  
         76 + 9                            47 - 36                            38 + 62                               97 – 45

     ……………………                      …………………………                 ……………………………                   ………………………………

     ……………………                      …………………………                 ……………………………                   ………………………………

     ……………………                      …………………………                 ……………………………                   ………………………………

Bài 6: Tính  
           46 + 28 - 45 = ............................         93 - 39 + 18 =..................................

                                  ...............................                              ...............................                                                                                                                                 

Bài 7: Tìm X:  
          a)  87  - X = 39                                                  b)  X +24 = 56                                 

                   ……………………                                               …………..............                                        

                    ……………………                                              …………..............                                                                                      

Bài 8: Trong  kho  coù 98  kg  ñaäu xanh  vaø ñaäu ñoû, trong  ñoù  coù 52 kg ñaäu xanh.  Hoûi trong kho coù bao nhieâu ki-loâ-gam ñaäu ñoû?  

                                                                Baøi giaûi

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………....
Bài 9 

         Có một số lít dầu rót đều vào các can 8 l thì được 5 can và thừa 41. Hỏi lúc đầu có tất cả bao nhiêu lít dầu? 
Bài giải

         ................................................................................................................... 

         ...................................................................................................................                  

                               ...................................................................................................................       
Bài 10:  Tìm một số biết rằng số đó chia cho 3 , nhaân vôùi 4 baèng 40.    
                …………………………………………………………………………..

                …………………………………………………………………………..

Bài 11: Điền số thích hợp vào chỗ chấm  
   5 dm  = …....cm                    100cm = ……..dm                           1 giờ  = ……… phút

   4  dm  =…….cm                    10dm = ………cm             1 giờ 10 phút  = ………phút

Bài 12:  Hình bên:   (1điểm)                                                    A          

Có :…………..hình tam giác                                                              

Có: …………. Hình tứ giác                                    K                                0                                                                 

*Nêu tên các hình tam giác:                                               C                             I                           B

                                                                    ……………………………………………………………………………………………………………

*Nêu tên các hình tứ giác:

……………………………………………………………………………………………………………
Bài 13: Điền số?  (1đ)
                            25 + 15 + 20 =            - 25+ 10


Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                               

                                         Thứ . . . . . . ., ngày . . . . tháng . . . . năm 2020
	
	KIỂM TRA 
Môn: Toán



Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:  
a) Số liền sau của 99 là: . . . . . . . . 

b) Số liền trước của 80 là: . . . . . . . 

Câu 2: Viết các số tròn chục từ 10 đến 90:  

..............................................................................................................................................

                                                                                                           B
Câu 3: Đúng ghi đ sai ghi s vào ô trống: M1

            a) Điểm A ở trong hình vuông              

            b) Điểm M nằm ở trong hình vuông                        (    M

            c) Điểm B nằm ở trong hình vuông       

            d) Điểm N nằm ở ngoài hình vuông                                          
( N

Câu 4: Khoanh vào số lớn nhất:

            a)   20,         40,        70,        10                           b) 70,        50,        80,       30

Câu 5: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:  

Em nghỉ 1tuần lễ và 3 ngày. Vậy em nghỉ được :

            a.   7 ngày                       b.   8 ngày                    c.   9 ngày                d.   10 ngày
Bài 6/ a) Số ?       ........ – 35 = 65 

A. 90                          B. 35                           C. 100                             D. 30

                b) Số ?       5 giờ chiều hay ...... giờ

A. 15                         B. 16                           C. 17                               D. 18

Bài  8: Một sợi dây dài 79cm. Bố cắt đi 50cm. Sợi dây còn lại dài là:  

B. a.   19cm                            b.   29cm                      c.   20cm                   d.   9cm

Bài 6: Xem tờ lịch tháng 5 dưới đây rồi trả lời câu hỏi:

	 
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	Chủ nhật

	Tháng

5
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	
	28
	29
	30
	31
	 
	 
	 


- Ngày 19 - 5 là thứ .........

-Trong tháng 5 có....... ngày chủ nhật. Đó là những ngày .............................................................
Câu 6:    a) Đặt tính rồi tính:

    45 + 32               87 -  25                   98 – 45                    34  + 33                   56 -  20 

……………       ……………            ……………           ……………            ……………                 

……………       ……………            ……………           ……………            …………… 

……………       ……………            ……………           ……………            …………… 

   b)Tính:

                    79 – 63 = .........…                            94 + 5 - 4 = ..........…        

                    50 + 20 = ............                             57 + 12 – 9 = ....... 

 Câu 7: Viết dấu >, <, = vào chỗ chấm:  
   16 + 42  . . . 58 - 8                          76 – 26  + 2 . . . 50 + 10  - 20 

Câu 9: Hoa gấp được 25 con chim. Mai gấp được 21 con chim. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu con chim? M3

Bài giải

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Câu 10:  

a)Hình bên có:  . . . . . . hình tam giác
Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	
	KIỂM TRA HKI 
Môn: Toán 




Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Bài 1/ a) Số ?       ........ – 35 = 65 
B. 90                          B. 35                           C. 100                             D. 30

                b) Số ?       5 giờ chiều hay ...... giờ

C. 15                         B. 16                           C. 17                               D. 18
Bài 2/ Trống vào lúc 7 giờ. Bạn An đến trường lúc 8 giờ. Vậy bạn An đi học muộn bao nhiêu phút?

A.10                            B. 20                           C. 30                               D. 60

Bài 3/ Kết quả của phép tính 36 + 14 – 28 là:
A. 50                           B. 8                            C. 22                                D. 28

Bài 4/ Tổ em trồng được 24 cây. Tổ bạn trồng được 37 cây. Hỏi cả hai tổ trồng được bao nhiêu cây?
Trả lời: Cả hai tổ trồng được số cây là: ...........................................................................

Bài 5/ Nêu tên ba điểm thẳng hàng:

Cho các điểm sau:

                                 A                                              B


                                                            O
                                         C

                                                                                             D
A.Ba điểm A, O, D là ba điểm thẳng hàng.           A.Ba điểm A, O, C là ba điểm thẳng hàng.

A.Ba điểm C, O, D là ba điểm thẳng hàng.           A.Ba điểm B, O, D là ba điểm thẳng hàng.

Bài 6/ Đặt tính rồi tính 
  a. 56 + 23                     b. 8 + 56                         c. 89 – 24                           d. 100  64 
      .........................            .........................              .........................                   .........................
      .........................            .........................              .........................                   .........................

      .........................            .........................              .........................                   .........................

Bài 7/     a) Tìm X        52 – X = 27                         b) Tính.       45 kg – 26 kg + 8 kg = 
                                       .........................................               .........................................................                    
                                       .........................................               .........................................................                    

                                       .........................................               .........................................................                    

  72  -  x  = 25 + 18                           X + 29 =  100 - 37                       X – 35 = 38 + 26                  

          ....……..............…….                   ......….............………                 ……..............……......    

          ....……..............…….                   ......….............………                 ……..............……......    

          ....……..............…….                   ......….............………                 ……..............……......    
Bài 8/ Nhà Lan nuôi một con bò sữa. Ngày thứ nhất con bò cho 37 l sữa, ngày thứ hai nó cho nhiều hơn ngày thứ nhất 16 l sữa. Hỏi ngày thứ hai con bò cho bao nhiêu lít sữa ?
Bài giải

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Bài 9/ Lớp 2A và lớp 2B góp được 97 quyển vở tặng các bạn miền Trung bị lũ lụt. Lớp 2A góp được 38 quyển. Hỏi lớp 2B góp được bao nhiêu quyển?

Bài giải

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Bài 10/   a) Biết số liền trước của a là 70, em hãy tìm số liền sau của a?

               ..............................................................................................................

    b) Biết số liền sau liền sau của b là 90, hãy tìm số liền trước của b?

               ..............................................................................................................

Bài 11/ Tìm một số biết rằng số đó cộng với 55 trừ cho 28 bằng 68 

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Bài 12:  Điền số thích hợp để được phép tính đúng:

	
	+
	
	=
	95


	
	-
	
	=
	67


Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	
	KIỂM TRA 
Môn: Tiếng Việt 


Đọc bài sau:

Có những mùa đông
        Có một mùa đông, Bác Hồ sống bên nước Anh. Lúc ấy Bác còn trẻ. Bác làm việc cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống. Công việc này rất mệt nhọc. Mình Bác đẫm mồ hôi, nhưng tay chân thì lạnh cóng. Sau tám giờ làm việc, Bác vừa mệt, vừa đói.

        Lại có những mùa đông, Bác Hồ sống ở Pa-ri, thủ đô nước Pháp. Bác trọ trong một khách sạn rẻ tiền ở xóm lao động. Buổi sáng, trước khi đi làm, Bác để một viên gạch vào bếp lò. Tối về Bác lấy viên gạch ra, bọc nó vào một tờ giấy báo cũ, để xuống dưới đệm nằm cho đỡ lạnh.

 










(Trần Dân Tiên)

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Câu 1: Lúc ở nước Anh, Bác Hồ phải làm nghề gì để sinh sống?

A. Cào tuyết trong một trường học.

B. Làm đầu bếp trong một quán ăn.

C. Viết báo.

D. Nhặt than.

Câu 2 : Những chi tiết nào diễn tả nỗi vất vả, mệt nhọc của Bác khi làm việc?

A. Bác làm việc rất mệt.

B. Mình Bác đẫm mồ hôi, nhưng tay chân thì lạnh cóng. Bác vừa mệt, vừa đói.

C. Phải làm việc để có tiền sinh sống.

D. Bác rất mệt

Câu 3: Hồi ở Pháp, mùa đông Bác phải làm gì để chống rét?

…………………………………........................…………………………………………………

………………………………………………........................……………………………………

Câu 4: Bác Hồ phải chịu đựng gian khổ như thế để làm gì?

A. Để kiếm tiền giúp đỡ gia đình.

B. Để theo học đại học.

C. Để tìm cách đánh giặc Pháp, giành độc lập cho dân tộc.

D. Để được ở bên nước ngoài

Câu 5: Em hãy viết 1 – 2 câu nói về Bác Hồ?

…………………………………........................…………………………………………………

………………………………………………........................……………………………………

Câu 6: Câu chuyện “Có những mùa đông” em rút ra được bài học gì?

…………………………………........................…………………………………………………

………………………………………………........................……………………………………

Câu 7: Những cặp từ nào trái nghĩa với nhau?

A. mệt - mỏi

B. sáng - trưa

C. Lạnh buốt - lạnh cóng

D. nóng - lạnh

Câu 8: Tìm những từ ngữ nói về tình cảm của Bác Hồ đối với dân?

A.Yêu nước, thương dân

B. giản dị

C. sáng suốt

D. thông minh

Câu 9: Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu sau:

                  Bác làm việc cào tuyết trong một trường học.

…………………………………........................…………………………………………………

………………………………………………........................……………………………………

Tập làm văn

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn kể về một con vật mà em yêu thích.

Bài làm

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Chính tả   ( thời gian 15 phút ) 
Cuối thu

Cho đến một ngày kia, lũ trẻ ra sân ngắm bầu trời thu, không còn thấy bóng những đàn sếu đang ba nữa. Gió heo ma cũng bay đâu mất. Người ta giật mình ngẩn ngơ nhớ tiếng sếu kêu xao xác ngàn xưa giữa thinh không.

Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	
	KIỂM TRA HKI 
Môn: Tiếng Việt 


Bài đọc:

Làm chị

Nhà Thục Anh có thêm một người. Đó là em cu. Em “chui ra” từ rốn mẹ một tuần nay. Bụng mẹ đã xẹp xuống như con voi bằng bóng bay bị chọc xì hơi.

Thục Anh làm chị rồi. Thục Anh thấ rất hãnh diện. Đi học về. Thục Anh chạy ngay vào phòng mẹ, lăng xăng, tíu tít để xem mẹ có nhờ gì không và để ngắm em cu. Mặt em, hồng hồng, tròn tròn, xinh quá cơ. Giá mà được nựng vào má em một cái thì thật là thích. Thục Anh líu lo: “Ăn nhiều chóng lớn để đi chơi với chị nha!”
(Theo Đỗ Bích Thuỷ ) 

Đọc thầm bài đọc sau và khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất trong mỗi câu hỏi và hoàn thành các bài tập sau:
1/ Gia đình Thục Anh có thêm người nào?

a.Em bé của Thục Anh.

b. Em trai của Thục Anh.

c. Em gái của Thục Anh.

2/Đi học về, Thục Anh vào phòng mẹ để làm gì?

a.Để khoe với mẹ và em bé.

b. Để nựng và nói chuyện với em bé.

c. Để xem mẹ có nhờ gì không và để ngắm em bé.

3/ Thục Anh có tình cảm như thế nào với em bé?

a. Thục Anh rất yêu quý em.

b. Thục Anh rất hãnh diện.

c. Thục Anh rất thích em chóng lớn.

4/Đoạn thứ nhất của bài văn trên giới thiệu về điều gì?
a.Gia đình Thục Anh có thêm một thành viên.

b.Mẹ Thục Anh mới sinh thêm em bé.

c.Cả hai ý trên đều đúng.

5/Em hãy tìm trong bài những từ ngữ tả vẻ đẹp hoặc nét đáng yêu của em Thục Anh?

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

6/Hãy viết 1 – 2 câu nói lên tâm trạng của Thục Anh khi được làm chị ? .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

7/Dòng nào dưới đây chỉ gồm từ ngữ có thể thay thế từ “ngắm” trong câu “ Thục Anh chạ ngay vào phòng mẹ để ngắm em cu.” ?
a.Coi, trông.                                                       b.Nhìn, ngắm.

c.Trông, trông nom.

8/Câu nào dưới đây được viết theo mẫu “Ai làm gì?”

a. Thục Anh được làm chị rồi.                     b. Thục Anh thấy rất hãnh diện.

c. Thục Anh chạy ngay vào phòng em.

9/Em hãy đặt câu theo mẫu “Ai thế nào?” nói về Thục Anh trong câu chuyện trên?

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................








                                                ..............................................................................................................      






                                                     .....................................................................................................................





                                                                     ...............................................................................................










Hãy giữ sự bình tĩnh và thân thiệnKhi giải quyết vấn đề với những phụ huynh khó tính, giáo viên phải duy trì được sự bình tĩnh và các chuẩn mực nghề nghiệp. Các giáo viên phải cố gắng tìm cách để tiếp cận được với những phụ huynh khó tính vì mục đích cuối cùng là giúp học sinh. Đừng quan tâm nhiều quá đến sự tức giận của phụ huynh. 

XD sự tin tưởngMột kĩ thuật để XD lòng tin đó là chạm đến những g/trị cốt lõi. PH luôn muốn nghe về những điều tốt đẹp đang xảy ra trong lớp học của con họ. Chứ không chỉ đơn thuần là những thông tin từ việc trẻ mắc lỗi. Nếu có thể bạn hãy gửi tin nhắn thể hiện sự tự hào, t/ tưởng của bạn đối với một HS có tiến bộ đến với PH. Nó chứng tỏ rằng GV luôn q/tâm và nhìn nhận những điều tốt đẹp chứ không phải lúc nào cũng bắt lỗi những s/lầm của HS. Khi làm được điều này nghĩa là bạn đang tư duy rất t/ cực. PH sẽ nhận ra bạn luôn đ/hành cùng với họ và con cái họ.

Thể hiện sự quan tâm PH muốn nhìn thấy các GV thực sự quan tâm con họ. Việc liên tục liên hệ với PH dường như là điều khá khó khăn nhưng bạn vẫn có nhiều cách khác để thể hiện sự quan tâm. Ngày đầu tiên của năm học PH được chào đón đến trường, được các giáo viên giới thiệu về các hoạt động của năm học. Trong khi đang chú ý đến những thông tin quan trọng, các giáo viên hãy khéo léo đưa ra những điểm tích cực của học sinh. Khuyến khích phụ huynh liên hệ với giáo viên khi họ lo lắng về các vấn đề xảy ra trong trường. Hãy hình dung nếu bạn có một đứa con bạn quan tâm đến con bạn như thế nào thì các PH cũng quan tâm đến những đứa trẻ như vậy.

Xác lập vị trí chủ độngMột cách để đo được sự tự tin và sự chủ động trong những tình huống khó khăn là hãy nhìn thẳng vào mắt của người đối diện. Tôi biết rất nhiều GV nhất là các GV trẻ thường lo lắng khi nói chuyện với PH, không dám nhìn trực diện khi đối thoại. Việc nhìn thẳng vào mắt chứng tỏ rằng bạn đang rất quan tâm đến người đối diện. Bạn đồng cảm với phụ huynh và lắng nghe một cách tích cực. Việc nhìn thẳng vào mắt còn thể hiện rằng bạn tôn trọng phụ huynh. Bằng cách này bạn sẽ có được sự chủ động trong giao tiếp và tự tin khi đưa ra các giải pháp

Nói giọng vừa đủ nghe, chọn tông giọng phù hợp  PH khi phải đối mặt với GV họ luôn trong trạng thái đối đầu căng thẳng. Trong nhiều trường hợp PH cảm thấy rằng con họ bị đối xử không công bằng và muốn giáo viên thay đổi điều đó. Cách thông thường mà họ thường làm là trút giận, tuôn ra những câu chuyện dài tập và quy kết trách nhiệm cho GV. Dường như họ đang cố gắng tìm kiếm một sự công bằng trước khi các giáo viên cất lời giải thích. Một kĩ thuật hiệu quả là các giáo viên hãy sử dụng giọng nói nhỏ, chậm nhưng cứng rắn. Thông thường những phụ huynh đang tức giận sẽ có xu hướng nói nhanh, to, giọng nói mang tính áp đặt. Khi giáo viên nói với âm lượng nhỏ khiến cho âm thanh sẽ kém rõ ràng hơn nhưng vẫn đủ để phụ huynh phải chú ý. Vì vậy phụ huynh thay vì tập trung vào những điều họ đang tức giận họ có xu hướng dồn toàn bộ năng lượng để nghe rõ những gì giáo viên nói. Thêm vào đó khi phụ huynh bình tĩnh trở lại tự bản thân họ cũng cân nhắc về âm lượng họ đang sử dụng và sự phù hợp khi giao tiếp với giáo viên của con họ

Nhận thức được rằng mọi người đều có sai lầmMỗi người không tránh khỏi một sai lầm. Một giáo viên phải làm rất nhiều công việc, phải chịu trách nhiệm cho rất nhiều vấn đề vì vậy sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Một khi phụ huynh tỏ ra tức giận trước một sai lầm của giáo viên, hãy bình tĩnh, tiếp nhận các thông tin. Nếu lỗi thuộc về giáo viên hãy xin lỗi phụ huynh một cách thành thật. Nếu lỗi không hoàn toàn thuộc về giáo viên hãy yêu cầu nhà trường hỗ trợ để làm rõ. Khi vấn đề được giải quyết hãy chia sẻ thông tin đến với phụ huynh theo nguyên tắc win – win. Chắc chắn rằng phụ huynh sẽ hiểu và phối hợp cùng với chúng ta.

Thể hiện sự thông cảmCụm từ “tôi rất lấy làm tiếc vì những gì đã xảy ra” vô cùng hiệu quả những từ đó có tác dụng không nhỏ trong khi giải quyết vấn đề. Đầu tiên nó thể hiện rằng bạn đang lắng nghe những gì PH nói. Thêm vào đó nó xác nhận những gì đã xảy ra, đồng cảm với PHvà tạo cơ hội để xây dựng mối quan hệ. Đôi khi một PH cũng chỉ mong muốn có một ai đó chia sẻ với họ. Câu nói đó thể hiện bạn đang đặt mình vào vị thế của PH. Bạn cũng rất bình tĩnh và tạo cơ hội để phụ huynh cũng bình tĩnh đối thoại với bạn. Điều này có hiệu quả cao để cải thiện các mối quan hệ. Mặc dù cùng là một lời xin lỗi nhưng không có nghĩa rằng bạn đã sai mà đơn giản vì bạn đang chủ động nhận lỗi về mình. Vậy phụ huynh sẽ phải có cách cư sử sao cho phù hợp.

Đưa ra các ví dụ và bằng chứng cụ thểTôi không thể tin rằng con của tôi lại ném bút chì vào mặt bạn”. Thông thường đó là những câu nói mà phụ huynh nói với bạn. Khi liên hệ với phụ huynh thay vì chỉ nói đến hậu quả của sự việc hãy cho phụ huynh biết được nội dung của cả câu chuyện. Bạn hãy hình dung một ngày phụ huynh phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, khi nhận được thông tin không tốt về con chắc chắn phụ huynh sẽ rất hoang mang và tức giận. Họ cần có thêm thông tin và những bằng chứng về những gì đã xảy ra. Phụ huynh cũng muốn biết bạn đã làm gì với con của họ. Khi giáo viên có bằng chứng và những thông tin đầy đủ, phụ huynh sẽ hiểu vấn đề một cách rõ ràng hơn. Họ cũng sẽ có những cách để hợp tác, hỗ trợ giáo viên.

Hãy cung cấp thêm các thông tin cho phụ huynh.Để giúp PH khỏi cảm thấy hoang mang về những gì đã diễn ra trong trường học. Nhà trường hãy mở rộng cách cổng, hãy để một phòng trống hoặc một chiếc bàn trong đó có sẵn các nguồn tài liệu. PH có thể hiểu được về chương trình GD của nhà trường, hiểu được cách đánh giá BT về nhà của con họ. PH cũng biết về các dự án, các hoạt động của HS và nhà trường trong t/lai. PH cũng hiểu về cách nhà trường mang đến k/thức từ môn học áp dụng vào cuộc sống và nhìn thấy con họ đang là một phần của trường học. Là GV, hãy chào đón PH đến với trường đừng bao giờ để PH có cảm giác rằng họ là người ngoài cuộc.

Giải quyết vấn đề với PH chưa bao giờ là công việc dễ dàng đối với các GV. Để tránh được những điều không mong muốn các thầy cô hãy cân nhắc thật kĩ về những việc mình làm. Nó không chỉ giúp các GV tránh được những tai nạn trong nghề nghiệp mà còn xây dựng được một mối quan hệ tích cực, tạo dựng được mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường.

ình huống 18: GVCN và lời nhờ vả của phụ huynh Khi tiếp xúc với PH của một HS cá biệt, PH đó năn nỉ bạn với câu "trăm sự nhờ thầy". Nếu là GVCN, lúc đó bạn phải ứng xử thế nào?
Hướng giải quyết:
GVCN phát biểu cám ơn sự tín nhiệm của PHHS đối với bản thân sau đó nhẹ nhàng nói về vai trò và trách nhiệm của nhà trường - gia đình và xã hội trong việc giáo dục con em. VCN  phối hợp chặt chẽ với gia đình để giúp đỡ học sinh không ngừng tiến bộ.

Tình huống 24:

Khi đến một gia đình học sinh với mục đích phối hợp giáo dục em A, một học sinh học kém và thiếu ý thức kỷ luật, nhưng gia đình em lại nói: "Nếu thầy cô không dạy được nó thì để tôi cho nó chuyển trường hoặc cho nó nghỉ học luôn cũng được". Bạn phải xử lý thế nào?

Gợi ý:
Giải thích cho PH hiểu vai trò của họ trong việc p/hợp cùng với nhà trường để tạo đ/kiện giúp HS tiến bộ, bạn sẽ trao đổi thẳng thắn về nguyên nhân những khuyết điểm của em và đề xuất giải pháp. Trong khi trao đổi, bạn nên chỉ rõ đâu là nguyên nhân khách quan thuộc về trách nhiệm của GĐ và nhà trường, đâu là nguyên nhân chủ quan thuộc về cá tính và ĐĐ của HS. Bạn cũng nên thẳng thắn nhận khuyết điểm nếu như chưa thực sự làm tròn t/ nhiệm của mình, có như thế mới khiến GĐ tin tưởng. Chắc chắn bằng thái độ đúng mực, tinh thần trách nhiệm cao và tình thương yêu HS, bạn sẽ thuyết phục được GĐ trong việc phối hợp cùng nhà trường dạy dỗ HS nên người
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